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MỞ ĐẦU
1. Lý do và sự cần thiết
Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, phía Bắc và Tây giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, phía Tây và phía Tây Nam giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía Nam giáp tỉnh Điện Biên và Sơn La. Tổng diện tích tự nhiên 9.068,788km2, được chia thành 8 đơn vị hành chính gồm 7 huyện và thành phố Lai Châu - trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 7 tuyến quốc lộ chạy qua (QL100, 12, 4D, 4H, 32, 279, 279D); có 04 tuyến đường tỉnh (127, 128, 129, 132). Là cầu nối quan trọng giữa vùng lục địa rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc với vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh qua các tuyến quốc lộ 4D, 70, 32 và đường thuỷ sông Đà. Với vị trí địa lý - kinh tế quan trọng, tiềm năng được khai thác hiệu quả và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khá cao đã góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, việc phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh còn thấp, nguồn vốn đầu tư xây dựng PTĐT còn hạn hẹp. Trong hệ thống đô thị chỉ có 01 thành phố Lai Châu là đô thị loại III, còn lại là các đô thị loại V.

Việc quy hoạch đô thị tỉnh Lai Châu đã được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện; hầu hết các đô thị đã được lập QHC đô thị và đã được rà soát điều chỉnh theo định kỳ. Công tác quy hoạch đô thị và đầu tư PTĐT theo quy hoạch cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, với đặc trưng là tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực để quy hoạch, đầu tư PTĐT do đó còn một số hạn chế như: Cán bộ thực hiện công tác thẩm định, QLĐT còn thiếu, chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, chưa lồng ghép các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong các đồ án quy hoạch, chưa huy động hết sự tham gia của cộng đồng trong việc lập quy hoạch, quy hoạch chưa phát huy hết tiềm năng của đô thị,…

Để nhìn nhận, đánh giá lại công tác quy hoạch, PTĐT trên địa bàn tỉnh trong thời gian 15 năm qua (kể từ khi chia tách, thành lập tỉnh) và đề xuất các giải pháp định hướng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài “Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT trên địa bàn tỉnh Lai Châu” là hết sức cần thiết.

2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu
a) Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng về công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT trên địa bàn tỉnh Lai Châu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu trong giai đoạn tới, góp phần xây dựng hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu bền vững, đầu tư xây dựng PTĐT hiệu quả.
b) Yêu cầu nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT.
- Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT tại tỉnh Lai Châu thời gian qua, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu thời gian qua.

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu trong giai đoạn tới. 
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

a) Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gồm Thành phố Lai Châu và 07 thị trấn: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên).
- Phạm vi thời gian: Đề tài đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu trong thời gian 15 năm qua (kể từ khi chia tách, thành lập tỉnh).

b) Đối tượng nghiên cứu

- Lý luận: Hệ thống văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về lĩnh vực quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT.

- Thực tiễn: Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nghiên cứu kinh nghiệm từ một số địa phương trên cả nước.

4. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu: Thu thập các số liệu từ các cơ quan quản lý thông qua bảng biểu báo cáo; Thu thập các tài liệu, sách báo về các nghiên cứu liên quan đã thực hiện; Thu thập các thông tin thông qua công tác khảo sát, làm việc trực tiếp tại các địa phương.

- Phương pháp đánh giá, tổng hợp (đánh giá, tổng hợp nguồn tài liệu, số liệu liên quan…)

- Phương pháp chuyên gia (hội thảo, họp nhóm chuyên gia để lấy ý kiến).

b) Câu hỏi nghiên cứu

Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu tập trung giải quyết 04 câu hỏi nghiên cứu như sau:

- Thực trạng về chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu 15 năm qua như thế nào? Những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế là gì?

- Những kinh nghiệm, những bài học nào trên thế giới và Việt Nam phù hợp áp dụng cho Lai Châu?

- Những vấn đề gì tác động đến công tác lập quy hoạch và quản lý đầu tư PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu?

- Những giải pháp chủ yếu nào nhằm tăng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu trong thời gian sắp tới?

c) Sơ đồ nghiên cứu
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	Hình 1: Sơ đồ nghiên cứu


5. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Lý luận và thực tiễn về công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch.
Chương 2: Khái quát chung về tỉnh Lai Châu và quá trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

Chương 3: Thực trạng công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu.
Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu.
6. Ý nghĩa của đề tài

- Đề tài góp phần hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT.

- Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT tại tỉnh Lai Châu, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu. 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PTĐT THEO QUY HOẠCH
1.1. Cơ sở lý luận 
1.1.1. Một số khái niệm 
1.1.1.1. Đô thị
- Đô thị là một không gian cư trú của cộng đồng người sống tập trung và hoạt động trong những khu vực kinh tế phi nông nghiệp (Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Hà Nội, 1995).
- Đô thị là nơi tập trung dân cư, chủ yếu lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo kiểu thành thị (Giáo trình quy hoạch đô thị, ĐH Kiến trúc, Hà Nội).
- Theo định nghĩa của Luật quy hoạch đô thị năm 2009: Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

Các yếu tố cơ bản hình thành một đô thị gồm: 
- Chức năng là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định; 
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu là 65% trong tổng số lao động; 
- Cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động của dân cư tối thiểu phải đạt 70% mức tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định đối với từng loại đô thị; 
- Quy mô dân số ít nhất là 4000 người; 
- Mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị. 
- Kiến trúc, cảnh quan đô thị phát triển theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị, phục vụ đời sống tinh thần của dân cư đô thị và phù hợp với môi trường, cảnh quan thiên nhiên. 

1.1.1.2. Quy hoạch đô thị
Theo định nghĩa của Luật quy hoạch đô thị năm 2009: Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Quy hoạch đô thị gồm các loại sau đây:

· QHC được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã , thị trấn và đô thị mới;

· Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

· Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, QLĐT hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

1.1.1.3. Phát triển đô thị
Hiện nay, tại Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về “Phát triển đô thị” tuy nhiên có thể hiểu như sau:
PTĐT là các hoạt động nhằm tăng trưởng đô thị về quy mô diện tích, quy mô dân số, quy mô kinh tế đô thị đồng thời nâng cao vai trò, tính cạnh tranh của đô thị đối với hệ thống đô thị của tỉnh, quốc gia và quốc tế. 
Việc PTĐT bao gồm cả mở rộng xây mới và cải tạo, tái PTĐT tại những khu vực đô thị hiện hữu.
Phát triển quy mô dân số đô thị bao gồm dân số thường trú và dân số cơ học. 
1.1.1.4. Quản lý đô thị

QLĐT là một ngành khoa học tổng hợp, được xây dựng trên cơ sở của nhiều khoa học chuyên ngành, bao gồm hệ thống các chính sách, cơ chế, biện pháp và phương tiện được chính quyền các cấp sử dụng để tạo điều kiện và kiểm soát quá trình tăng trưởng, PTĐT, nhằm thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu dự kiến. QLĐT bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, sử dụng đất đai, đầu tư và phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng, tài chính, hành chính, môi trường đô thị và an ninh trật tự xã hội, v.v… 
Mục tiêu của QLĐT bao gồm việc phát triển ổn định, trật tự và bền vững; tạo lập môi trường sống thuận lợi; phù hợp với lợi ích quốc gia, cộng đồng và dân cư. 

Nội dung và nhiệm vụ của quản lý Nhà nước về đô thị:

· Xây dựng các chiến lược, chính sách, định hướng, quy hoạch, kế hoạch quản lý và PTĐT;

· Ban hành các văn bản về quản lý và PTĐT;

· Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng và đảm bảo cho thị trường bất động sản hoạt động hữu hiệu;

· Cung cấp kết cấu hạ tầng công cộng thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng trưởng kinh tế, đời sống xã hội và cân bằng sinh thái;

· Bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự xã hội và đô thị;

· Phát triển văn hóa, kiến trúc kết hợp với bảo vệ di sản văn hóa, lịch sử và cảnh quan đô thị;

· Kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị;

· Giải quyết tranh chấp dân sự, các khiếu tố, khiếu kiện của công dân;

· Ngăn chặn bóc lột, tệ nạn xã hội và xóa đói giảm nghèo;

· Tổ chức bộ máy quản lý hành chính đô thị hữu hiệu.

1.1.2. Vai trò của công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch

Hệ thống quy hoạch ở nước ta hiện nay có thể phân thành 4 loại chủ yếu: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm; Quy hoạch xây dựng (trong đó có Quy hoạch đô thị); Quy hoạch sử dụng đất và 4 cấp: cấp quốc gia (cả nước), cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo Luật xây dựng “Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng­, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh”. Quy hoạch xây dựng được phân thành bốn loại: Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị (bao gồm QHC đô thị, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị), Quy hoạch các khu chức năng đặc thù, Quy hoạch nông thôn. Về phạm vi, Quy hoạch xây dựng không chỉ liên quan đến không gian trên mặt đất mà còn liên quan đến không gian ngầm, gồm phần ngầm của các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, giao thông ngầm đô thị, các công trình công cộng ngầm.

Vai trò của quy hoạch xây dựng đối với việc phát triển kinh tế xã hội cụ thể như sau:

· Quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng trong đầu tư xây dựng (ĐTXD) và phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch xây dựng tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ, là cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển. Quy hoạch xây dựng là cơ sở tạo lập môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững, thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.

· Quy hoạch xây dựng giải quyết mối quan hệ giữa các ngành, các lĩnh vực và tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu.

· Quy hoạch xây dựng đô thị là nền tảng của phát triển kinh tế đô thị: Theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 “QHC là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững”. QHC đô thị gồm: xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, trung tâm chính trị - hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp đô thị; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Để làm được điều này QHC buộc phải nghiên cứu cụ thể sự tích hợp phát triển của các ngành kinh tế trên địa bàn đô thị, hoạch định hướng đi cụ thể, xác định không gian cụ thể cho các ngành kinh tế phát triển. Giải quyết tốt mối quan hệ trong phát triển kinh tế của các ngành tạo thành nền kinh tế đô thị vững chắc. 

· Quy hoạch xây dựng tập hợp được các nguồn lực phát triển hợp lý các ngành: Theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 “Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hoá nội dung QHC”. Quy hoạch phân khu gồm: xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn đô thị; đánh giá môi trường chiến lược. Để làm được việc này quy hoạch phân khu phải làm rõ các chức năng sử dụng đất cho các ngành kinh tế phát triển (kể cả chức năng hỗn hợp) làm căn cứ quản lý và thu hút nguồn lực đầu tư. Quy hoạch phân khu sẽ giúp các nhà đầu tư có những thông tin, chỉ tiêu cụ thể để lập kế hoạch đầu tư có hiệu quả với nhiều loại hình đa dạng trên địa bàn đô thị.
· Quy hoạch xây dựng thúc đẩy quá trình đô thị hoá: Theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 “Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc QHC”. Quy hoạch chi tiết gồm: xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược. Để làm được điều này quy hoạch chi tiết phải thực hiện đến các bước thiết kế quy hoạch cụ thể đến từng lô đất, công trình đảm bảo tính hiện thực cho quá trình đầu tư xây dựng. Quy hoạch chi tiết là căn cứ quan trọng để cấp phép đầu tư xây dựng đô thị. Trên cơ sở đó các nhà đầu tư xây dựng công trình theo mục đích sử dụng và kinh doanh của mình. Đây là giai đoạn cụ thể hóa quy hoạch trên thực địa, nó góp phần thức đẩy quá trình đô thị hóa hiện thực.

1.2. Cơ sở pháp lý phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

1.2.1. Hệ thống văn bản QPPL

1.2.1.1. Hệ thống VBQPPL về công tác lập quy hoạch quy hoạch đô thị
Đến nay hệ thống VBQPPL về công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được ban hành tương đối đầy đủ và thường xuyên được các cấp rà soát, bổ sung chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn (Chi tiết xem phụ lục 1)
	Luật
	Nghị định
	Thông tư

	· Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
· Luật Xây dựng năm 2014
· Luật Quy hoạch năm 2017
· Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
	· NĐ 37/2010/NĐ-CP về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
· NĐ 38/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
· NĐ 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
· NĐ 64/2010/NĐ-CP về Quản lý cây xanh đô thị

· NĐ 80/2014/NĐ-CP về Thoát nước và xử lý nước thải

· NĐ 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	Hướng dẫn về hồ sơ, nội dung liên quan đến đồ án QH: 
· TT 12/2016/TT-BXD 
· TT 01/2011/TT-BXD

· TT 11/2010/TT-BXD 

· TT 06/2013/TT-BXD

· TT 16/2013/TT-BXD
Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: 
· TT 19/2010/TT-BXD 
Hướng dẫn về xác định chi phí, định mức:

· TT 05/2017/TT-
· TT 07/2011/TT-BXD

· TT 113/2018/TT-BTC 
· TT 171/2016/TT-BTC

Quy định về cắm mốc giới

TT 10/2016/TT-BXD


1.2.1.2. Hệ thống VBQPPL chính liên quan đến công tác quản lý, đầu tư PTĐT theo quy hoạch
	Luật
	Nghị định
	Thông tư

	· Luật Xây dựng năm 2014
· Luật Đầu tư năm 2013
· Luật Nhà ở năm 2016

· Luật đất đai năm 2013

	· NĐ 11/2013/NĐ-CP Quản lý đầu tư PTĐT
· NĐ 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
· NĐ 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

· NĐ 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

· NĐ 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
· NĐ 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

· NĐ 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

· NĐ 07/VBHN-BXD Quản lý đầu tư PTĐT
	Về quản lý đầu tư PTĐT:
· TT 20/2013/TTLT-BXD-BNV

Về quản lý chất lượng xây dựng, bảo trì:

· TT 05/2015/TT-BXD

· TT 26/2016/TT-BXD

· TT 329/2016/TT-BTC

Về quản lý Hoạt động xây dựng

· TT 03/2016/TT-BXD

· TT 04/2016/TT-BXD

· TT 08/2016/TT-BXD

· TT09/2016/TT-BXD

· TT 14/2016/TT-BXD

· TT 15/2016/TT-BXD

· TT 16/2016/TT-BXD

· TT 17/2016/TT-BXD

· TT 18/2016/TT-BXD

· TT 24/2016/TT-BXD

· TT 30/2016/TT-BXD

· TT 04/2017/TT-BXD

Về định mức, chi phí
· TT 06/2016/TT-BXD

· TT 07/2016/TT-BXD

· TT 172/2016/TT-BTC

· TT 209/2016/TT-BTC

· TT 210/2016/TT-BTC

· TT 01/2017/TT-BTC

· TT 03/2017/TT-BXD

· TT 12/2017/TT-BXD

Về thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc

· TT 13/2016/TT-BXD


(Chi tiết xem Phụ lục 2)

1.2.2. Các văn bản của tỉnh Lai Châu
Trong những năm qua, Tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành nhiều các văn bản QPPL, văn bản pháp quy nhằm phục vụ công tác lập quy hoạch và QLĐT trên địa bàn, cụ thể:
-  Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 18/9/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thị xã Lai Châu đến năm 2015.

· Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

· Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định quản lý cáp treo viên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên đại bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 05 /2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định số 1602/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

· Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

· Quyết định 63/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch


Có 08 yếu tố chính tác động đến chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch gồm:

· Nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch trong việc phát triển kinh tế xã hội 

· Năng lực của chính quyền đô thị

· Chất lượng đơn vị tư vấn lập quy hoạch
· Công tác phản biện (tham gia của các cấp, các ngành, hội nghề nghiệp, người dân)

· Điều kiện kinh tế của địa phương và người dân trên địa bàn 

· Cơ chế thu hút đầu tư của địa phương

· Công tác tuyên truyền, vận động, thi đua, khen thưởng

· Sự kiểm tra, giám sát; tính minh bạch, dân chủ công khai trong quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch
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	Hình 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quy hoạch và PTĐT


1.4. Kinh nghiệm về công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch
1.4.1. Kinh nghiệm từ một số địa phương trên cả nước

1.4.1.1. Kinh nghiệm về việc lập quy hoạch và QLĐT có sự tham gia của cộng đồng

a) Khái niệm

Phương pháp quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng đã phát triển tự phát trong những năm 60, đầu tiên tại các nước thuộc Anh. Sau đó nó được truyền bá khá nhanh chóng tại các quốc gia phát triển thể hiện quan điểm: “Bản quy hoạch tốt nhất phải thể hiện được sự mong muốn của người dân - Một bản quy hoạch đáp ứng những yêu cầu mà người dân cho là cần thiết”. 
Ðịnh nghĩa thuật ngữ “Sự tham gia của cộng đồng” là quá trình trong đó các nhóm dân cư của cộng đồng tác động vào quá trình quy hoạch, thực hiện, quản lý sử dựng hoặc duy trì một dịch vụ, trang thiết bị hay phạm vi hoạch động. Các hoạt động cá nhân không có tổ chức sẽ không được coi là sự tham gia của cộng đồng.

· Sự tham gia của cộng đồng là một quá trình mà Chính phủ và cộng đồng cùng nhận một số trách nhiệm cụ thể và tiến hành các hoạt động để cung cấp các dịch vụ đô thị cho tất cả cộng đồng.

· Sự tham gia của cộng đồng là đảm bảo cho những người chịu ảnh hưởng của dự án được tham gia vào việc quyết định dự án.

· Sự tham gia của cộng đồng là tìm và huy động các nguồn lực của cộng đồng, qua đó để tăng lợi ích cho cộng đồng dân cư giảm các chi phí, tăng hiệu quả kinh tế và hiệu quả chính trị cho nhà nước.

b) Tầm quan trọng của quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng:
· Người dân có quyền tham gia vào việc ra quyết định vì kết quả của các quyết định trong cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

· Sự tham gia của cộng đồng làm tăng sức mạnh người dân bởi vì khi làm việc cùng nhau sẽ tăng tính tự tin và khả năng để giải quyết các vấn đề khó khăn trong cộng đồng.

· Sự tham gia của cộng đồng đảm bảo thu được những kết quả của dự án tốt hơn vì chính người dân biết rõ nhất là họ cần gì, những khả năng của họ và có thể dùng các nguồn lực riêng cho các hoạt động của cộng đồng.
· Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quy hoạch và QLĐT thể hiện cam kết của người dân và tăng tính hiệu quả của dự án
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	Hình 3: Các đối tượng cộng đồng trong công tác quy hoạch và QLĐT


c) Một số hạn chế khó khăn khi thực hiện phương pháp quy hoạch QLĐT có sự tham gia của cộng đồng:

Sự tham gia của cộng đồng áp dụng trong những đồ án nhỏ như quy hoạch chi tiết sẽ dễ dàng hơn so với những đồ án lớn như đồ án QHC đô thị do sự quen thuộc dễ hiểu, dễ tham gia hơn là những đề tài lớn của việc quy hoạch chiến lược với những ý nghĩa tổng quát của viễn cảnh vĩ mô trừu tượng và quá dài hạn. Ðối với người dân họ sẽ quyết định những vấn đề nhỏ, ít xung đột thì dễ dàng hơn là đối mặt với những vấn đề khó xa vời với đời sống của họ. 

Sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch nếu không được đầu tư chú ý với những phương pháp rất cụ thể sẽ dễ dẫn đến một sự nhất trí giả tạo do sự thiếu hiểu biết hay phải đối đầu với những vấn đề quá khó. Chính điều đó cho thấy rằng để đảm bảo cho việc quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất cần phải phổ biến, vận động mọi tầng lớp dân chúng trong khu vực hiểu rõ những ảnh hưởng tích cực của họ trong dự án liên quan đến cuộc sống của họ và tham gia vào công tác này. 

Ý thức cộng đồng của người dân là một trong những yếu tố rất quan trọng để đi tới sự thành công của một đồ án quy hoạch theo phương pháp tham gia của cộng đồng, do vậy đòi hỏi phải làm sao tạo được một mối quan hệ tốt đẹp nhất giữa các nhóm dân cư đạt đến tính cộng đồng cao là tính thống nhất cao độ.
Sự phân tầng trong dân cư do cơ chế kinh tế thị trường đem lại có những người phải chịu thiệt thòi, không may mắn về nhiều phương diện thì cần phải động viên khuyến khích giáo dục họ để tham gia tích cực vì nếu không quyền lợi của nhóm dân cư này sẽ có thể không được quan tâm nhiều. Trên cùng một địa bàn những nhóm dân cư khác nhau có thể có những đòi hỏi khác nhau hay những quan điểm khác nhau để tham gia quy hoạch và từ đó đưa ra những lợi ích cho nhóm của mình dẫn tới sự bế tắc trong giải pháp. Ðối với những vấn đề lớn có thể sẽ dẫn tói làm sống lại hoặc bùng lên những điều căng thẳng tiềm ẩn giữa các nhóm dân cư hoặc sẽ lại dẫn tới sự bất công trong các quyết định quy hoạch. 

Sự tham gia của cộng đồng đã đưa ra những thay đổi sâu sắc về phương pháp luận trong quy hoạch. Thực tế đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới với nhiều phương pháp khác nhau đã thu được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên không nên lý tưởng hoá quá mức và cho rằng sự phát triển của nó làm cho các phương pháp khác trở nên lỗi thời vì trong thực tế áp dụng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Ðối với nhà quy hoạch việc nghiên cứu trong lý luận và áp dụng thực tiễn vẫn luân đòi hỏi để mở ra những triển vọng mới với những giá trị nhân văn đích thực hướng tới sự hoàn thiện tạo ra niềm hạnh phúc cho mọi người dân. 

Việc áp dụng phương pháp Quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng vào trong những khu vực kém phát triển sẽ đưa đến một vấn đề làm thế nào để người ta có thể thảo luận về những nhu cầu cần được thoả mãn trong khi chính những gì tối thiểu cần thiết cho đời sống còn chưa được đảm bảo. Do đó có thể xem như phương pháp này là một phương thức quy hoạch chỉ dành riêng cho những cộng đồng có mức sống cao hay đồng nhất về mặt xã hội. 

Sự tham gia của cộng đồng đã đưa ra những thay đổi sâu sắc về phương pháp luận trong quy hoạch. Thực tế đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới với nhiều phương pháp khác nhau đã thu được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên không nên lý tưởng hoá quá mức và cho rằng sự phát triển của nó làm cho các phương pháp khác trở nên lỗi thời vì trong thực tế áp dụng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Ðối với nhà quy hoạch việc nghiên cứu trong lý luận và áp dụng thực tiễn vẫn luân đòi hỏi để mở ra những triển vọng mới với những giá trị nhân văn đích thực hướng tới sự hoàn thiện tạo ra niềm hạnh phúc cho mọi người dân.

d) Một số dự án có sự tham gia của cộng đồng tại Việt Nam

- Cải tạo đô thị với sự tham gia của cộng đồng tại thành phố Vinh
Thành phố  Vinh  có 142 khu tập thể được xây dựng từ trước năm  90 của thế kỷ  trước, đa số có diện tích bình quân  dưới 30m2/hộ. Các công trình chủ yếu là nhà cấp 4, không còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngày 21/9/2007, UBND Tỉnh Nghệ An  đã phê duyệt đề án Giải quyết khu nhà ở tập thể cũ  trên địa bàn  TP Vinh  ( sau đây gọi tắt là “Xóa khu tập thể cũ”), nhằm cải  thiện chất  lượng sống cho cư dân  nói riêng và cảnh quan đô thị của TP nói chung, trong đó những khu tập thể có diện tích  dưới 3.000m2 sẽ quy hoạch phân lô cấp đất cho dân tự  xây (mỗi lô tối thiểu 70m2) và những khu tập thể có diện tích trên 3.000m2 sẽ xây dựng chung cư cao cấp kế hợp với  dịch vụ, thương mại.

Sau  thời gian dài bàn bạc giữa các bên liên quan (UBND phường –  Ban điều hành khối phố – người dân – đại diện P. QLĐT..), giải  pháp được cho là  “hợp tình hợp lý” được các bên  nhất  trí như sau:

· Các hộ “chính chủ” (chủ hộ  là người được cấp nhà  và thực tế đang sinh sống tại khu tập thể) sẽ được ưu tiên cấp đất tại chỗ.

· Các hộ “không chính chủ” (sang nhượng lại từ người được cấp, cha mẹ để lại cho con…) nhưng chưa được cấp đất và cũng không có chỗ ở nào khác sẽ được cấp đất tái địnhg cư tại nơi khác ( cùng  phường hoặc khu vực lân cận)

· Các  hộ đã được cấp đất/có nhà ở ổn định nơi khác sẽ  tự di chuyển, các hộ  được cấp đất  tại chỗ sẽ đóng góp tiền để “đền bù tài sản trên đất” cho các hộ này.

Được sự đồng ý của chính quyền, Nhóm Young Professional Vietnam (Kiến trúc sư cộng đồng) đã tổ chức lập phương án Quy hoạch theo phương pháp “cộng đồng cùng nhau quy hoạch  và xây dựng Nhà ở”

Từ sau sự thành công của  khu tập thể Hữu Nghị,  đề án “Xóa khu tập thể của của Tp Vinh đã có  một số thay đổi đáng khích lệ, theo đó điều chỉnh  diện tích quy hoạch các lô đất để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện tại của các khu tập thể  và cho phép  các  khu tập thể  có diện tích  dưới 70m2/lô được ổn định tại chỗ, nếu cộng đồng nhất  trí cùng nhau hợp khối xây dựng để đảm bảo mỹ quan đô thị

Với  chủ trương này,  việc quy hoạch phân lô đất ở sẽ phù hợp hơn  với  khả năng chi trả của người dân  ( vốn đa số là  cán bộ hưu trí/công chức Nhà nước..) và  năng  lực đáp ứng của ngân sách địa  phương về chi phí đền bù và quỹ đất để  bố trí  tái định cư.

	




	Hình 4: Cộng đồng quy hoạch cải tạo nhà ở


	



	Hình 5: Các giải pháp giảm giá thành xây dựng


- Dự án thiết kế sân chơi nhà văn hóa khối An Mỹ - Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An
Thực hiện mục tiêu phát triển các không gian công cộng, không gian mở ở thành phố Hội An với sự đóng góp của cộng đồng và vận động chính sách, để chính quyền đưa ra các hướng dẫn, quy định bảo tồn và phát triển không gian công cộng, tổ chức HealthBridge Canada và Trung tâm Hành động vì Sự PTĐT (ACCD) đã khởi đầu xây dựng sân chơi An Mỹ vào tháng 09 năm 2012. Sau 03 tháng thực hiện với nhiều kiến trúc sư, hàng chục tình nguyện viên cộng đồng, doanh nghiệp địa phương, thợ thủ công và cán bộ chính quyền, sân chơi An Mỹ đã hoàn thành và dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 26/1/2013.
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	Hình 6: Quá trình thiết kế và xây dựng sân chơi Khối An Mỹ
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	Hình 7: Một số hình ảnh quá trình thực hiện dự án


1.4.1.2. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công bố thông tin quy hoạch
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) đóng vai trò quyết định tới sự phát triển mọi mặt của cuộc sống xã hội, thúc đẩy khả năng tăng năng suất lao động lên nhiều lần so với các phương thức truyền thống. Với công tác quy hoạch và QLĐT, ứng dụng CNTT&TT đã góp phần đổi mới toàn diện quy trình thực hiện cũng như phương thức trao đổi và cập nhật thông tin quy hoạch, tạo ra những đột phá mới trong công tác thiết kế cũng như QLĐT theo quy hoạch, hướng tới mục tiêu phát triển và QLĐT đồng bộ và hoàn thiện gắn với tiết kiệm nguồn lực cho đầu tư và phát triển bền vững.
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	Hình 8: Mô hình quản lý và công bố thông tin quy hoạch


a) Tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh đầu tiên đưa quy hoạch sử dụng cấp tỉnh lên ứng dụng di động. Chỉ cần ở nhà, người dân cũng biết được vị trí đất có thuộc quy hoạch không.Ứng dụng công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bà Rịa- Vũng Tàu trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android và IOS.
Thông qua việc đưa thông tin quy hoạch thành phố lên mạng, Sở Tài nguyên và Môi trường kỳ vọng tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi muốn tra cứu thông tin quy hoạch nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại, người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trực tiếp trên giao diện của ứng dụng. Ngoài ra, ứng dụng cho phép người sử dụng định vị bằng GPS, tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đang đứng. Đến hết quý I-2019, ứng dụng sẽ được tích hợp thêm dữ liệu địa chính để làm tiền đề cho việc ra mắt ứng dụng sổ tay quản lý đất đai điện tử trên thiết bị di động.
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Hình 9:Ứng dụng tra cứu thông tin đất đai trên điện thoại rất thuận tiện cho người dân
b) Tỉnh Long An

SởXây dựng tỉnh Long An ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên mạng Internet và điện thoại thông minh, chính thức vận hành ngày 24/01/2019. Huyện Châu Thành, Tân Trụ được chọn làm thí điểm trên địa bàn.
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Hình 10: Người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin đất đai bằng ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh
Theo đó, 2 ứng dụng gồm: Phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên mạng Internet và điện thoại thông minh; phần mềm điện tử quản lý, công khai quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An.

Đối với ứng dụng thứ nhất, người dân, doanh nghiệp có thể truy cập địa chỉ datdai.longan.gov.vn trên máy tính. Khi vào đó, mọi người chỉ chọn khu vực hành chính huyện, xã là có thể xem thông tin quy hoạch từng thửa đất trên địa bàn của khu vực đã chọn. Tại huyện Châu Thành, Tân Trụ, người dân có thể xác định thông tin quy hoạch trên bản đồ bằng cách định vị khu đất qua chức năng tìm kiếm theo số tờ, số thửa; phần mềm sẽ tự động truy xuất thông tin theo lệnh.

Đối với ứng dụng thứ hai, người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin theo địa chỉ: quyhoachdatdai.longan.gov.vn. Khi vào đó, mọi người kịp thời nắm bắt các thông tin về chủ trương đầu tư; chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; các chính sách, dự án kêu gọi thu hút đầu tư tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các loại bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Sở ứng dụng công nghệ GIS vào việc công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất có nhiều chế độ hiển thị khác nhau để chọn: Nền hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng giao thông thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông bản đồ, bản đồ quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tạo ra một kênh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các chủ đầu tư muốn đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đang quá trình phát phát triển và ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất, tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… trực tuyến bắt đầu từ năm 2018.

Với phần mềm này, các thông tin cung cấp đến người sử dụng bao gồm :
· Tra cứu thông tin Quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất theo thông tin thửa đất (số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất).

· Tra cứu thông tin Quy hoạch sử dụng đất dùng chức năng định vị GPS ngoài thực địa để kiểm tra quy hoạch thửa đất ngay vị trí ngoài thực địa.

· Xem bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

· Xem tình trạng Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng thửa đất.
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	Hình 11: Một số hình ảnh của ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất


d) Tỉnh Đồng Nai

Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai đã được sở Tài Nguyên môi trường tỉnh công bố công khai đến người dân. Bộ tài liệu bản đồ được niêm yết tại trụ sở làm việc của sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai.

Cách 1: Truy cập trang web Atlas Đồng Naihttp://atlas.dongnai.gov.vn/
Cách 2: Truy cập trang web đất đai của sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai http://datdai.stnmt.dongnai.gov.vn/pLogin1.aspx
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	Hình 12: Phần mềm xem bản đồ quy hoạch đồng nai


Đây là tập hợp có hệ thống các bản đồ phản ánh toàn diện các hoạt động về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Tỉnh phát hành.
Ngoài ra, Tại mục Tìm kiếm phía trên có thể xem được rất nhiều bản đồ Quy hoạch khác, bao gồm Quy hoạch công nghiệp, Quy hoạch nông nghiệp, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch môi trường, Quy hoạch du lịch, Quy hoạch giao thông

e) Tại Hà Nội
Giao diện trang web công bố thông tin quy hoạch sử dụng đất của Tp. Hà Nội http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn:2015/home.aspx
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	Hình 13:Giao diện trang web công bố thông tin quy hoạch sử dụng đất của Tp. Hà Nội


f) Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phần mềm "Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh" là một ứng dụng được phát triển và quản lý bởi Sở Quy hoạch-Kiến trúc nhằm cung cấp thông tin quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách trực tuyến thông qua ứng dụng web và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại thông minh và máy tính bảng).

Thông tin quy hoạch được cung cấp trên ứng dụng "Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh" là Quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt trên địa bàn thành phố (24 quận huyện). Ứng dụng cung cấp các bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 dạng bản giấy có đóng dấu phê duyệt được sao chụp (scan) và sắp xếp thống nhất vào hệ toạ độ VN2000. Người dùng có thể xác định vị trí của khu đất thông qua việc nhập toạ độ của khu đất (các thông số này có thể tìm thấy trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất), hoặc xác định vị trí khu đất thông qua định vị GPS có sẵn trong thiết bị di động thông minh. Ngoài ra, người dùng còn có thể tải về các bản đồ quy hoạch và quyết định phê duyệt quy hoạch để có thể tham khảo một cách cụ thể hơn. Nội dung thông tin quy hoạch cung cấp thông qua các ứng dụng là các hồ sơ quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đầy đủ căn cứ pháp lý để áp dụng.
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	Hình 14: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/


Các chức năng của ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên thiết bị di động: 

· Tra cứu và quản lý thông tin quy hoạch: Tìm kiếm vị trí lô đất trên các nền bản đồ; Cung cấp thông tin quy hoạch của lô đất; Liên kết giữa các lớp quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; Cập nhật, thay đổi các thông tin quy hoạch.

· Quản lý tài liệu, văn bản đi kèm các quy hoạch: Các văn bản đi kèm với các quy hoạch, thông tin lô đất được tải lên hệ thống, có thể phân quyền theo người dùng. 

· Quản lý văn bản đi kèm với các hồ sơ: Các văn bản bản đi kèm với các quy hoạch, thông tin lô đất đăng tải lên hệ thống; Người dùng có thể sử dụng các chức năng của hệ thống trên nền tảng web hoặc trên apps của điện thoại di động.

1.4.1.3. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý PTĐT
a) Ứng dụng CNTT tại TP Hồ Chí Minh

UBND quận Thủ Đức TP.HCM vừa công bố triển khai phần mềm QLĐT, nhằm phục vụ người dân tương tác nhanh với chính quyền. 
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Hình 15: Ứng dụng này kỳ vọng sẽ giúp Chính quyền quận Thủ Đức giải quyết nhanh chóng các kiến nghị, phản ảnh của người dân về lĩnh vực QLĐT.

Phần mềm QLĐT quận Thủ Đức là ứng dụng trực tuyến trên thiết bị di động để phục vụ người dân. Thông qua việc cài đặt ứng dụng, người dân có thể theo dõi và phản ánh về tình hình trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, sự cố về cây xanh, điện, viễn thông, ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè…trên địa bàn quận. 

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân chỉ cần chụp ảnh cung cấp các thông tin liên quan và gửi phản ánh trên hệ thống phần mềm quản lý. Những thông tin này sẽ được chuyển ngay đến các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời và có thông tin đến người dân được biết.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông qua phần mềm QLĐT góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác quản lý, giải quyết nhanh chóng các kiến nghị, phản ảnh của người dân về lĩnh vực QLĐT. 

Tại TP.HCM đã có nhiều quận, huyện (Quận 9,Nhà Bè, Bình Thạnh…) triển khai ứng dụng CNTT nhằm tương tác với người dân, để giám sát các hoạt động tại đô thị như: trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, sự cố về cây xanh, điện, viễn thông, ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…. 

Trong đó, với ứng dụng ‘Nhà Bè trực tuyến’, khi người dân chụp hình, quay phim lại và gửi lên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động chuyển phản ánh vi phạm tới cơ quan chức năng trong vòng 5 giây.

Trước đó, Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng được trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018.
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Hình 16: Người dân có thể gửi và tra cứu trực tiếp phản ánh đã gửi trên ứng dụng Đô thị Thủ Đức này.

b) Tại TP. Đà Nẵng

UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đưa vào vận hành Ứng dụng Đô thị thông minh Hải Châu trên nền tảng điện thoại di động. 

Theo đó, người dân chỉ cần vào App Store trên hệ điều hành IOS (iPhone) hoặc CH Play trên hệ điều hành Android và gõ từ khóa “Đô thị thông minh Hải Châu” để cài đặt ứng dụng.

Sau đó, từ điện thoại di động của mình, người dân có thể phản ánh thông tin, hình ảnh những vấn đề bức xúc trên lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật điện, nước, cây xanh, an ninh trật tự, an toàn giao thông... đến các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng, nhanh chóng. 



Hình 17: Mã QR Code để quét cài đặt ứng dụng
Cũng bằng điện thoại di động, cán bộ chuyên trách từ cấp phường đến quận tiếp nhận phản ánh, xử lý phản ánh, phản hồi kết quả xử lý cho người dân và thống kê, báo cáo kết quả xử lý phản ánh.

Hải Châu là quận trung tâm của TP Đà Nẵng, là địa phương có tốc độ PTĐT nhanh nhất trên địa bàn (dân số năm 2018 của quận Hải Châu là 221.320 người). Tốc độ đô thị hóa cao đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác QLĐT của cơ quan quản lý nhà nước.



Hình 18: Hướng dẫn người dân phản ánh bằng ứng dụng "Đô thị thông minh Hải Châu”  trên điện thoại di động
Việc áp dụng CN TTTT vào công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến trật tự đô thị sẽ giúp chính quyền quận nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý phản ánh, đồng thời khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn vào công tác đảm bảo TTĐT trên địa bàn quận Hải Châu và nâng cao sự gắn kết giữa chính quyền và người dân.



Hình 19:Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân
c) Tại thành phố Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu đang triển khai thí điểm phần mềm quản lý vi phạm đô thị trên thiết bị di động
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	Hình 20: Mô hình quản lý vi phạm đô thị trên thiết bị di động


Giải thích mô hình: 

· Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện bởi bất cứ người dân nào, mọi lúc, mọi nơi. Công dân và cán bộ giám sát có thể chụp hình/quay phim và gửi đến cơ quan chức năng để xử lý. Trong vòng 5 giây đã đến tận mắt cơ quan xử lý và trong vòng 120 phút sẽ bị xử lý. Việc thông báo ngay trên thiết bị di động để kịp thời xử lý mà không cần phải chờ báo cáo, chờ văn bản giấy. 

· Hệ thống gồm các thành phần: 

+ Ứng dụng (App) phục vụ công dân: chạy trên các máy tính bảng, điện thoại thông minh (hệ điều hành android, và iOS). App này có các tính năng: phản ánh và theo dõi tình hình xử lý vi phạm trật tự đô thị; 

+ Ứng dụng (App) phục vụ công chức: triển khai tại phòng QLĐT, Đội quản lý trật tự đô thị, Công An các phường và các phường. Các tính năng chính gồm có: nhận tin phản ánh, lập biên bản, ban hành quyết định xử lý, thống kê
Các chức năng của ứng dụng 

Ứng dụng (App) của cán bộ xử lý: 

· Cho phép gửi báo cáo về vi phạm trật tự đô thị về lãnh đạo;xử lý tại hiện trường, lập biên bản xử phạt; 

· Cho phép xem nội dung tin báo đã gửi gồm: danh sách các báo cáo, hình ảnh/phim đã gửi và tình trạng xử lý; Tìm kiếm báo cáo đã gửi Cho phép tra cứu tin phản ánh đã được xử lý trên địa bàn, gồm: danh sách các tin, nội dung phản ánh; các hình ảnh/phim đã gửi và hình ảnh kết quả xử lý; tìm kiếm tin đã gửi; 

· Cho phép lập biên bản đối với các vụ vi phạm: Cho phép xem danh sách các phản ánh chưa xử lý còn hạn, quá hạn; Cho phép lấy số biên bản, số biên bản duy nhất trên địa bàn (phường/Thành phố), chụp hình, hủy Biên bản sau khi lập; Cho phép cập nhật nội dung xử phạt; Tự động cập nhật ngày giờ, người lập biên bản, tình trạng xử lý; 

· Cho phép xử lý tại chổ đối với các vụ vi phạm chưa phải lập biên bản xử phạt; 

· Cho phép phản hồi nội dung xử lý đối với các vụ việc phải phối hợp các đơn vị để xử lý; chuyển tin cho đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý; 

· Cho phép cập nhật quyết định xử phạt; 

· Cho phép cập nhật kết quả kiểm tra khắc phục sau vi phạm (khắc phục sau khi thực hiện quyết định xử phạt); 

· Cho phép theo dõi tình hình xử lý; nhắc nhở, theo dõi kết quả xử lý; 

· Tự động thông báo khi có phản ánh mới đến cán bộ được phân công. 

Ứng dụng (App) của công dân 

· Cho phép gửi phản ánh vi phạm trật tự đô thị về cơ quan chức năng, bao gồm: Chụp hình, quay phim vụ việc vi phạm; Cung cấp địa chỉ, nội dung vi phạm; thông tin liên lạc (nếu có) 
· Cho phép phản ánh kết quả xử lý và xem kết quả phản hồi: xem các nội dung đã phản ánh từ kết quả xử lý và tiếp tục phản ánh nếu kết quả không hợp lý 
· Cho phép tra cứu tin phản ánh đã được xử lý trên địa bàn 
· Cho phép xem thống kê số lượt phản ánh đã gửi, đã xử lý, đang xử lý

1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Lai Châu


Quy hoạch xây dựng, QLĐT là một quá trình liên tục và lâu dài, do vậy cần phải thu thập thông tin, nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng những giả thiết và dự báo lâu dài, trung hạn, lập các quy hoạch ngắn hạn, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển không gian đô thị; đồng thời phải đáp ứng những vấn đề cụ thể, thiết thực phù hợp với nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân. 


Thông qua bài học kinh nghiệm của các địa phương trên toàn quốc có thể đúc rút một số kinh nghiệm cho tỉnh Lai Châu như sau:
· Cần tuyên truyền, vận động và thúc đẩy nhiều giải pháp để người dân (cộng đồng) và các cấp các ngành tham gia trong công tác lập quy hoạch và QLĐT. Trước mặt triển khai các dự án công trình công ích phục vụ cộng đồng có quy mô nhỏ như (vườn hoa, sân chơi, nhà trẻ, khu du lịch...) để đảm bảo năng lực tham gia của cộng đồng cho phù hợp.
· Trong thời gian tới, rất cần một lộ trình hiệu quả để đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT & TT để góp phần đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả thực tiễn trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.

· Xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các lĩnh vực chuyên ngành và đa ngành, làm cơ sở đầu vào cho công tác dự báo - lập quy hoạch - chia sẻ thông tin - quản lý sau quy hoạch. Đây là điều kiện cần thiết và quan trọng nhất để có thể tạo nên hệ thống số liệu bao quát đầy đủ các yếu tố phục vụ công tác quy hoạch.

- Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt tập trung và đội ngũ cán bộ những người trực tiếp tham gia công tác quy hoạch và QLĐT. Cần sớm xây dựng kế hoạch thể đưa các chương trình đào tạo ứng dụng CNTT & TT vào giảng dậy chính thức với thời lượng đủ ngay từ bậc đại học và các chương trình đào tạo chứng chỉ ngắn hạn ở các trình độ cao hơn đối với kiến trúc sư ngành quy hoạch và QLĐT.

- Bên cạnh đó, sớm có lộ trình nghiên cứu và triển khai hạ tầng công nghệ thông tin để có thể đáp ứng các nhu cầu lưu trữ, truy cập, tra cứu của các đơn vị nghiên cứu lập quy hoạch cũng như khai thác thông tin phục vụ tra cứu và QLĐT.

Chương 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH LAI CHÂU VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH LAI CHÂU
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Lai Châu
2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của tỉnh Lai Châu

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 400 km về phía Đông Nam; 

· Phía Bắc và Tây giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

· Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Điện Biên

· Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái

· Phía Nam giáp tỉnh Điện Biên và Sơn La

Tỉnh Lai Châu có đường biên giới giáp với Trung Quốc, là tỉnh có vị trí quan trọng về địa lý và an ninh quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.1.1.2. Điều kiện tự nhiên

Lai Châu có chế độ khí hậu điển hình của vùng núi cao Tây Bắc, ngày nóng, đêm lạnh, ít chịu ảnh hưởng của gió bão. Trong năm có hai mùa rõ rệt. Mùa đông tương đối lạnh, ít mưa và xuất hiện sương muối vừa, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 có nhiệt độ và độ ẩm cao, nóng, mưa nhiều với các đặc tính diễn biến bất thường, phân hoá đa dạng. Tháng 4 và tháng 10 là thời gian chuyển giao giữa hai mùa.
* Nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình cả năm: 19,60C

- Nhiệt độ trung bình cao nhất: 230C (tháng 7)

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 14,30C (tháng 1).

Các tháng có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 200c phổ biến từ tháng 11 - tháng 3. Các tháng có nhiệt độ lớn hơn 250C phổ biến từ tháng 5 - tháng 9 và chỉ xảy ra ở các vùng có độ cao nhỏ hơn 500m.

* Mưa

Lượng mưa ở Lai Châu lớn trung bình hàng năm khoảng: 2500-2700 mm, mưa tập trung theo mùa. Mùa mưa, lượng mưa chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm, mùa khô kéo dài từ tháng 12 - tháng 3 năm sau, mưa ít chiếm khoảng 20% tổng lượng mưa cả năm. Mưa đá thường xuất hiện vào cuối mùa khô tháng 3, 4.

Lượng mưa lớn nhất là vùng Sìn Hồ 2.621 mm - 2.783 mm. Trên vùng cao biên giới Việt Trung và Hoàng Liên Sơn lượng mưa vượt trên 3000 mm - 3.200 mm. Mưa trong vùng này thường đến sớm và kéo dài khoảng 7 tháng trong năm (tháng 4 - tháng 10), một năm có 170 - 180 ngày có mưa. Cường độ mưa ở đây cũng rất lớn, lượng mưa ngày lớn nhất quan trắc được ở Mường Tè là 573 mm (ngày 5/8/1967).

* Các hiện tượng thời tiết đáng chú ý 

Sương muối xuất hiện 1-3 ngày trong năm, cá biệt có tuyết tại các vùng núi cao. Mưa đá, gió lốc thường xảy ra vào đầu mùa mưa với tần suất xuất hiện trung bình 1,3-1,5 ngày/năm.

* Đặc điểm thuỷ văn

Lai Châu là vùng thượng nguồn của sông Đà, địa hình chia cắt mạnh, lượng mưa lớn... nên có mật độ khe suối khá cao (5,5-6 km/km2). Đặc thù sông suối ở tỉnh Lai Châu là dốc, lắm thác nhiều ghềnh có lượng dòng chảy lớn. Lượng dòng chảy các sông suối ở Lai Châu giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam. Sông Nậm Na có diện tích lưu vực khoảng 2190 km2; Sông Nậm Mạ có diện tích lưu vực khoảng 930km2; Sông Nậm Mu chảy dọc theo thung lũng Bình Lư, Than Uyên có diện tích lưu vực khoảng 2958km2.

Ngoài tiềm năng về sông suối Lai Châu còn có hệ thống hồ đập chứa nước như: hồ Đông Pao, hồ Pa Khoá, Hoàng Hồ (Sìn Hồ)...

* Đặc điểm địa chất, địa hình

Tỉnh Lai Châu nằm trong  khu vực Tây Bắc Việt Nam, địa chất có cấu trúc chủ yếu là núi đất, xen kẽ là các dãy núi đá vôi có dạng địa chất Caster tạo nên các hang động và sông suối ngầm. Nhóm đất đỏ vàng và vàng nhạt phát triển trên nền đá cát, đá sét và đá vôi có kết cấu khá chặt chẽ và chiếm tỷ lệ lớn.

Địa hình được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Sa Leng cao 3.096m. Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, phía Đông là dãy núi Hoàng Liên Sơn, phía Tây là dãy núi Sông Mã, giữa hai dãy núi trên là phần đất thuộc vùng núi thấp tương đối rộng lớn thuộc lưu vực sông Đà với nhiều cao nguyên đá vôi dài 400 km chạy suốt từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Quan Sơn, Quan Hóa… (Thanh Hoá). Có nhiều cao nguyên, sông suối, sông có nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên có tiềm năng thuỷ điện rất lớn. 

Theo dự báo: Trên địa phận tỉnh Lai Châu động đất mạnh sẽ có thể xảy ra ở các đới sau: Đới đứt gãy Mường Tè, Phong Thổ, Sông Đà, Pa Ham, động đất cực đại đạt 5,1-5,5 độ Rích-te, độ sâu chấn tiêu h=10-15km, gây chấn động đến cấp 7.

2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng phát triển

Tài nguyên rừng: Diện tích rừng và đất rừng của Lai Châu chiếm tới 78% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh
, thuộc loại rừng nhiệt đới với quần thể thực vật rất phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như lát, trò chỉ, nghiến, táu, pơ mu…các loại đặc sản như thảo quả, cọ khiết (cây cánh kiến), song, mây, sa nhân… và nhiều loại động vật quý hiếm như tê giác, bò tót, vượn, hổ, công, gấu…

Tài nguyên nước: là vùng thượng lưu sông Đà, lượng mưa lớn nên mật độ sông suối cao từ 5,5- 6 km/km2, ngoài ra còn có nhiều sông, suối khác có lưu lượng nước lớn như: sông Nậm Na, sông Nậm Mạ, sông Nậm Mu…

Nước mặt là nguồn tài nguyên lớn để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời là nguồn thuỷ năng lớn để phát triển thuỷ điện, trong đó có thuỷ điện Lai Châu với công suất 1.200MW, lượng điện bình quân 4.704 triệu kWh/năm, thuỷ điện Huổi Quảng 560MW, thuỷ điện Bản Chát 200MW và khoảng 20 công trình thuỷ điện nhỏ có công suất từ 3-30MW…

Tài nguyên khoáng sản: Lai Châu với hơn 120 điểm khoáng sản, chủng loại rất phong phú, phân bố đều khắp ở các địa phương, các tài nguyên khoáng sản như: đất hiếm; quặng đồng, chì, kẽm, sắt, nhôm, vàng; nguyên vật liệu xây dựng: đá lợp, đá vôi, đá đen, đá trắng, trong đó đá vôi có trữ lượng lớn, hàm lượng ôxít can xi cao có thể phát triển công nghiệp sản xuất xi măng với quy mô lớn…


Tiềm năng kinh tế: tỉnh Lai Châu có diện tích đất đai chưa được khai thác rất rộng lớn; có hai khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc và Lào; có nhiều danh lam thắng cảnh với bản sắc văn hoá dân tộc phong phú.

Tiềm năng du lịch: Lai Châu có nhiều danh lam thắng cảnh và địa danh lịch sử, có nhiều dân tộc cư trú với bản sắc và truyền thống văn hoá đặc thù. Đó là một thế mạnh, một lợi thế so sánh lớn. Nếu nghiên cứu và đầu tư hợp lý, Lai Châu sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ - thương mại và du lịch của khu vực.

2.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 đạt 7,22%. Cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 15,63%; Công nghiệp, xây dựng 49,04%; Dịch vụ và thuế nhập khẩu 35,33%. GRDP bình quân đầu người đạt 32,99 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 đạt 7.983,5 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.247 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.983,5 tỷ đồng.
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.216,4 tỷ đồng; Sản lượng điện sản xuất 6.244 triệu Kwh, đá xây dựng 667.824m3, nước máy sản xuất 3.900 nghìn m3... Giá trị sản xuất công nghiệp tăng chủ yếu tăng chủ yếu là Công nghiệp quốc doanh Trung ương đóng trên địa bàn, do các tổ máy thủy điện Lai Châu đi vào hoạt động. Một số sản phẩm chủ yếu vượt kế hoạch và tăng so với năm trước như: Điện phát ra, chè các loại...
Về thương mại - dịch vụ:

Các hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa đa dạng, phong phú cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.102 tỷ đồng. Giá cả hàng hóa trên địa bàn khá ổn định, công tác xúc tiến thương mại, kiểm soát thị trường được tăng cường. Tổng giá trị xuất khẩu của địa phương đạt 11,06 triệu USD.

Các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển: Tổng số trạm BTS 1291 trạm; số xã có thuê bao internet 103 xã; số thuê bao internet đạt 25.336 thuê bao.
Dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hóa của nhân dân, tổng doanh thu vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, tổng doanh thu vận tải đạt 212,064 tỷ đồng.

Về du lịch:

Lai Châu là một tỉnh có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, giàu tiềm năng du lịch. Nơi đây còn có những bản làng dân tộc với nhiều phong tục tập quán vẫn nguyên sơ, các điểm du lịch tại Lai Châu như: Đèo Ô Quý Hồ, Động Tiên Sơn, suối Mường Lai, Thác Tác Tình, Hang động  Pusamcap, dinh thự Đèo Văn Long, Hang động Phiềng Phát, các suối nước nóng, du lịch đồi chè...

Năm 2018 tổng lượt khách du lịch đạt 243.400 lượt người; tổng doanh thu ước đạt 377,4 tỷ đồng. 

Về nông - lâm nghiệp, thủy sản

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, các nguồn vốn, kinh phí thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được bố trí ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời vụ. Cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, việc triển khai cánh đồng tập trung sử dụng 1-2 giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng; sản xuất chè đạt kết quả tốt; diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ 3.446 ha, sản lượng đạt 2.757 tấn mủ khô; công tác trồng mới cây Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) được tập trung thực hiện, rừng được bảo vệ tốt, triển khai thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định; ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển.
Về xây dựng nông thôn mới 

Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện ở tất cả các xã, thôn, bản. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư và huy động người dân tham gia hiến đất, công sức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Ngày 10/01/2011, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDNTM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020. 

Đến hết năm 2018 toàn tỉnh Lai Châu có 29/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 30,21% tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh, bình quân tiêu chí trên xã đạt 13,67 tiêu chí/xã. 

Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư
Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ; chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức hội nghị và tập huấn cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu; Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch lần thứ nhất. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,… 

Trong năm 2018: Thành lập mới 145 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.343 doanh nghiệp; có 145 doanh nghiệp mới kê khai thuế, nâng tổng số doanh nghiệp kê khai thuế và đang hoạt động lên 1.125 doanh nghiệp; thành lập mới 30 HTX, tăng 08 HTX so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 312 HTX, trong đó có 252 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng số thuế do các Doanh nghiệp nộp ngân sách đạt trên 608 tỷ đồng (tăng 308 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017). Thực hiện rà soát thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp vi phạm. Phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư cho 22 dự án với số vốn đăng ký 4.521 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm 2018 có 183 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 40.557 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư 18 dự án.

2.1.2.2. Về Văn hóa - Xã hội

* Về giáo dục - Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, học sinh chuyển cấp, chuyển lớp, số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt kết quả khá hơn năm học trước. 100% xã, phường, thị trấn giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và tỉnh đã đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Năm học 2018-2019 toàn tỉnh có 368 trường, 134 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 36,41%)
Ban hành kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh, 9 tháng đầu năm 2018, cử 58 công chức, viên chức đi học đại học và sau đại học, mở 115 lớp bồi dưỡng, với tổng số 9.943 lượt học viên; duy trì đào tạo 489 học sinh, sinh viên hệ chính quy tại các trường Cao đẳng cộng đồng, trong đó tuyển sinh mới 210 học sinh, sinh viên.

 * Về y tế - chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự phòng được duy trì, không có dịch bệnh lớn xảy ra; Năm 2018, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra, đạt 71,3%. Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc điều trị thuốc ARV, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone được triển khai theo kế hoạch. Triển khai mô hình giảm tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại 37 xã; Năm 2018, tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm 17,39, giảm 0,82 điểm % so với cùng kỳ năm 2017; tập trung bố trí sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp ngành y tế theo đúng chỉ đạo. 

* Về công tác văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông
Phong trào văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ IV, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ VII, ngày hội văn hóa các dân tộc tại các huyện, thành phố và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và các lễ hội truyền thống thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, du khách tham gia; thể thao thành tích cao bước đầu đạt được kết quả khả quan. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; ước đến hết năm 2018 có 77.360 hộ gia đình, 766 bản, khu phố, 998 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% kế hoạch.

Công tác thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được triển khai rộng rãi, thường xuyên, đăng tải kịp thời, chính xác tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình đạt 100% kế hoạch.

* Về thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư thủy điện
Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định; kịp thời hỗ trợ, khắc phục, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động dự ước đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ  hộ nghèo giảm vượt kế hoạch, có 02 huyện (Than Uyên, Tân Uyên) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh sách các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Công tác bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt, thu bảo hiểm xã hội đạt cao, nợ bảo hiểm giảm nhiều so với năm trước: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9%; tổng thu bảo hiểm đạt 780,261 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,5%; nợ bảo hiểm 20 tỷ đồng, giảm 32 tỷ so với năm 2017. 

Tiếp tục triển khai tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát như xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư,... Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018. Ước cả năm 2018, tổng kinh phí thực hiện công tác di dân, tái định cư các dự án thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh là: 507 tỷ đồng, đã hoàn thành chi trả 342,8 tỷ đồng (chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 35,4 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng 306 tỷ đồng; chi phí khác: 1,4 tỷ đồng) góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào tái định cư .

* Về công tác dân tộc, tôn giáo

Các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được triển khai trực tiếp tới người dân, đúng đối tượng. Ngoài thực hiện các chính sách theo kế hoạch, tỉnh còn quan tâm tổ chức thăm hỏi và tặng quà tết các gia đình dân tộc thiểu số có công với cách mạng, gia đình nghèo, hỗ trợ kịp thời đồng bào dân tộc bị thiệt hại do thiên tai;... do đó tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm nhanh, năm 2018 giảm 4,24% xuống còn 25,26%.

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tôn giáo, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước tại các đợt nắm bắt tình hình và thăm hỏi, động viên trong dịp Lễ, Tết; cấp đăng ký sinh hoạt theo đúng quy định; giải quyết kịp thời tình hình hoạt động phức tạp của tà đạo, đạo lạ, tín ngưỡng, tôn giáo mới phát sinh trên địa bàn. Đến nay, tình hình tôn giáo của tỉnh cơ bản ổn định.

2.1.2.3. Về dân số, lao động, đơn vị hành chính, đất đai

a) Dân số

Dân số trung bình tỉnh Lai Châu tính đến năm 2018 là là 456.300 người. Mật độ dân số trung bình 50,31 người/km2(
), thuộc loại thấp so với toàn quốc. 

Trên địa bàn tỉnh có 20 dân tộc, trong đó dân tộc Thái (32,34%), dân tộc Mông (21,49%), dân tộc Giao (13,16%), dân tộc Kinh (15,28%), dân tộc Hà Nhì (3,1%), còn lại 13,02% là các dân tộc khác. Trong đó, dân tộc Mảng và La Hủ là 2 dân tộc thiểu số chỉ có ở Lai Châu. Với nhiều thành phần dân tộc sinh sống trong tỉnh, Lai Châu có thế mạnh về sự đa dạng và phong phú về văn hóa các dân tộc.

	[image: image31.png]Home

Table Tools

‘DE TAI-NGUYEN VAN NGHIEP 12.7.2019 [Compatibilty Mode] - Microsoft Word

et Pagelsout  References  Malings  Review  View | Design Layout
= ¥ _— @4 Fina~
. Times NewRoman - |14~ [A” A AaBbC( AaBbC( AaBbC: |assbceoc| AaBDC 4aBOC AaBHC 4aBbCe AaBbCc AaBbC: AaBbC Cagmen
P et pinter [P £ 17 e %, % Aar|[#2- A~ 7 Colotu... T Colorful.. T Colortul. | Tomal | Tsyle | syl | Tsyies | Tsyied  Tshies | BodyTet  Headngl - Chanoe S
Clipboard ] Font =) Paragraph =) Styles o Editing
© [N BRI SURIE SERTIY ERERRCEE S 4567850 4D 5314 5B 6w
- 1
- 90000 [
. 80000
. 70000
- 60000
50000 " 2014
- 40000 = 2015
B 30000 " 2016
20000 |~
- 10000
N 0
- TP.Lai HTam H.Muong H.SinH6 H.Phong H.Than H.Tan H.N&m
N Chau  Dudng Te Thé Uyén Uyén Nhiin

Hinh 6: Biéu dé dan s6 tinh Lai Chédu (nam 2014-2016)
Ty 1§ co cau dan s6 thanh thi va néng thon c6 sw chénh 1éch lén, con lai

201107 |

Wort

e

R





	Bảng 1: Biểu đồ dân số tỉnh Lai Châu (năm 2014-2016)1


Tỷ lệ cơ cấu dân số thành thị và nông thôn có sự chênh lệch lớn, còn lại là dân số khu vực nông thôn. Dân số đô thị tập trung chủ yếu ở thành phố Lai Châu 30.700 người chiếm 40,5% dân số đô thị toàn tỉnh (75.740 người). Tiếp đến là huyện Tân Uyên (13.130 người) chiếm 17,3%. Các huyện còn lại như Tam Đường, Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ tỷ lệ dân số đô thị thấp. Đặc biệt là huyện Nậm Nhùn dân số đô thị có 3.290 người, chiếm 4,3% dân số đô thị toàn tỉnh.

Tổng dân số đô thị khoảng: 78.820 người. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 17,27%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đô thị hoá trung bình toàn quốc (khoảng 35%).
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	Bảng 2: Biểu đồ cơ cấu dân số thành thị - nông thôn từ năm 2014-20161


b) Lao động

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động (270.970 người) chiếm khoảng 59,38%, lao động phần lớn tập trung ở nông thôn với 229.090 người chiếm 84,54%, lao động thành thị chỉ chiếm 15,46%. 

Do đặc thù là tỉnh miền núi, là địa bàn sinh sống của phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo vẫn còn ở mức cao. Năm 2016,  tổ chức đào tạo nghề 6.692 lao động, nâng tỷ lệ lao đông qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật toàn tỉnh lên 42,02%, trong đó đào tạo nghề 31,15%.  Giải quyết việc làm mới cho 6.845 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 105 người. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 2,7%. 

Đây là cơ hội để các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng các cơ sở đào tạo ở các bậc học khác nhau, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có thêm nhiều cơ hội để học tập, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Bảng 3: Bảng hiện trạng lao động toàn tỉnh Lai Châu năm 2016

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm 2016

	I
	Dân số trung bình
	người
	439.230

	II
	Lao động trong độ tuổi
	người
	260.840

	
	Tỷ lệ so với dân số
	%
	59

	III
	LĐ đang l/v trong các ngành kinh tế
	người
	259.310

	
	Tỷ lệ so với LĐ trong độ tuổi
	%
	99

	IV
	Lao động phân theo khu vực
	
	

	1
	Thành thị
	người
	39.820

	2
	Nông thôn
	người
	219.490

	V
	Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
	%
	2,7


c) Đơn vị hành chính, đất đai

Tỉnh Lai Châu có 9.068,78 km2 diện tích tự nhiên; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên; 108 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 96 xã, 05 phường và 07 thị trấn.
	TT
	Tên đơn vị

hành chính
	Số đơn vị hành chính
	Diện tích

(km2)
	Dân số

(Người)
	Mật đô

(Người/

km2)

	
	
	Tổng

số
	Chia ra
	
	
	

	
	
	
	Phường
	Thị trấn
	Xã
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	108
	5
	7
	96
	9.068,78
	439.230
	48,43

	1
	TP.Lai Châu
	7
	5
	-
	2
	70,77
	37.530
	530,23

	2
	H.Tam Đường
	14
	-
	1
	13
	684,52
	54.320
	79,35

	3
	H.Mường Tè
	14
	-
	1
	13
	2.679,34
	43.730
	16,32

	4
	H.Sìn Hồ
	22
	-
	1
	21
	1.527,00
	80.750
	52,88

	5
	H.Phong Thổ
	18
	-
	1
	17
	1.029,25
	76.440
	74,27

	6
	H.Than Uyên
	12
	-
	1
	11
	792,53
	64.630
	81,55

	7
	H.Tân Uyên
	10
	-
	1
	9
	897,33
	55.250
	61,57

	8
	H.Nậm Nhùn
	11
	-
	1
	10
	1.388,04
	26.580
	19,15


Bảng 4: Bảng tổng hợp diện tích, dân số phân theo đơn vị hành chính
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	Hình 21: Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu


Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 906.878,80 ha, chủ yếu là đất đỏ vàng nhạt được hình thành và phát triển trên đá cát, đá sét và đá vôi. 

Đất nông nghiệp là 522.470,89 ha (chiếm 57,61%); đất phi nông nghiệp là 32.943,76 ha; đặc biệt là đất chưa sử dụng là 351.464,32 ha (38,76%) có thể tận dụng khai thác để phát triển ngành nông lâm nghiệp, trồng các loại cây lâm nghiệp dài ngày. Đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế như: trang trại; nông - lâm - ngư kết hợp; phát triển đồng cỏ phục vụ cho ngành chăn nuôi đại gia súc.
2.2. Lịch sử phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu 

2.2.1. Giai đoạn trước năm 1975

Xưa kia Lai Châu đặt dưới quyền điều hành của tù trưởng các dân tộc Thái, quy phục triều đình Việt Nam. Đây vốn là một châu thuộc phủ Điện Biên, tỉnh Hưng Hóa xưa.

Tiểu quân khu phụ Lai Châu gồm châu Lai, châu Luân, châu Quỳnh Nhai, châu Phong Thổ được thành lập theo Nghị định ngày 5 tháng 6 năm 1893 của Toàn quyền Đông Dương và trực thuộc tỉnh Vạn Bú từ ngày 10 tháng 10 năm 1895. Tỉnh Vạn Bú đổi tên thành tỉnh Sơn La năm 1904, do đó Lai Châu lại thuộc tỉnh Sơn La.

Tỉnh Lai Châu được thành lập theo Nghị định ngày 28 tháng 6 năm 1909 của Toàn quyền Đông Dương. Lúc đó tỉnh Lai Châu gồm các châu Lai, châu Quỳnh Nhai, châu Điện Biên tách ra từ tỉnh Sơn La, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Lai Châu (nay là thị xã Mường Lay thuộc tỉnh Điện Biên). Ngày 16 tháng 1 năm 1915 tỉnh Lai Châu bị thay thế bằng Đạo Quan binh 4 Lai Châu dưới sự cai trị quân sự.

Năm 1948, Lai Châu thuộc Khu tự trị Thái trong Liên bang Đông Dương đến năm 1950 thì gộp và Hoàng triều Cương thổ của Quốc trưởng Bảo Đại.

Thời kỳ 1953-1955, khi Việt Minh tiếp quản thì tỉnh Lai Châu thuộc Khu tây bắc, tách khỏi Liên khu Việt Bắc.

Ngày 29 tháng 4 năm 1955, tỉnh Lai Châu giải thể, 6 châu của tỉnh Lai Châu cũ (Mường Tè, Mường Lay, Sình Hồ, Điện Biên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo) trực thuộc Khu tự trị Thái Mèo.

Ngày 18 tháng 10 năm 1955, thành lập châu Tủa Chùa gồm 8 xã, tách từ châu Mường Lay.

Ngày 27 tháng 10 năm 1962, đổi tên Khu tự trị Thái Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc, đồng thời tái lập tỉnh Lai Châu, gồm 7 huyện: Mường Tè, Mường Lay, Sình Hồ (nay là Sìn Hồ), Điện Biên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Tủa Chùa. Đến cuối năm 1975, giải thể cấp Khu tự trị.

2.2.2. Giai đoạn 1975-2003

Sau năm 1975, tỉnh Lai Châu có tỉnh lị là thị xã Lai Châu và 7 huyện: Điện Biên, Mường Lay, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Năm 1979, Trung Quốc đã xâm lăng, đánh chiếm tỉnh lỵ, phá hủy nhiều cơ sở trước khi rút quân về bên kia biên giới. Sau này tỉnh lỵ chuyển về thị xã Điện Biên Phủ.

Ngày 18 tháng 4 năm 1992, thành lập thị xã Điện Biên Phủ và chuyển tỉnh lỵ từ thị xã Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ.

Ngày 14 tháng 1 năm 2002, thành lập huyện Tam Đường trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Phong Thổ; thành lập huyện Mường Nhé trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các huyện Mường Tè và Mường Lay.

Trước khi tách tỉnh, tỉnh Lai Châu có diện tích lớn nhất miền Bắc Việt Nam, thứ hai cả nước (sau tỉnh Đắk Lắk cũ); có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh lị), thị xã Lai Châu và 10 huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Lay, Mường Nhé, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

2.2.3. Giai đoạn 2004-nay
Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết trong đó chia tỉnh Lai Châu thành tỉnh Lai Châu (mới) và tỉnh Điện Biên, đồng thời chuyển huyện Than Uyên của tỉnh Lào Cai về tỉnh Lai Châu mới quản lý:

Tỉnh Điện Biên gồm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh lị), thị xã Lai Châu và 6 huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Lay, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Tỉnh Lai Châu gồm 5 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên.

Tỉnh Lai Châu mới có diện tích tự nhiên là 906.512,30 ha và dân số vào thời điểm đó là 313.511 người, bao gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường; các xã Pú Đao, Chăn Nưa, Nậm Hàng và bản Thành Chử, xã Xá Tổng của huyện Mường Lay; phường Lê Lợi của thị xã Lai Châu; huyện Than Uyên của tỉnh Lào Cai. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Phong Thổ, huyện Tam Đường.

Ngày 2 tháng 1 năm 2004, địa giới các huyện Mường Tè và Sìn Hồ được điều chỉnh lại.

Ngày 2 tháng 11 năm 2012, thành lập huyện Nậm Nhùn trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các huyện Mường Tè và Sìn Hồ.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, chuyển thị xã Lai Châu thành thành phố Lai Châu.

Từ năm 2013, hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu phát triển ổn định. Đến nay tỉnh Lai Châu có 01 thành phố (là đô thị loại III); 07 huyện, trong đó có 07 thị trấn là các đô thị loại V.
Bảng 5: Lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị tỉnh Lai Châu

	TT
	Tên đô thị
	Năm thành lập
	Số năm PTĐT
	Ghi chú

	1
	Tp. Lai Châu
	Ngày 10/10/2004
	15 năm
	Thành lập thị xã Lai Châu mới trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Tam Đường. Còn thị xã Lai Châu cũ thuộc tỉnh Điện Biên được đổi tên thành thị xã Mường Lay vào năm 2005.

	2
	Thị trấn Than Uyên
	Ngày 15/11/1991
	28 năm
	TT Than Uyên được thành lập vào ngày 15/11/1991 trên cơ sở một số phần lãnh thổ của các xã Nà Cang và Mường Than. 

	3
	Thị trấn Tân Uyên
	Ngày 30/10/2008
	11 năm
	Ngày 30/10/2008, thành lập huyện Tân Uyên trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Than Uyên.

	4
	Thị trấn Tam Đường
	Tháng 10/2004
	15 năm
	Tháng 10 năm 2004, thị trấn Tam Đường - thị trấn huyện lỵ huyện Tam Đường được thành lập trên cơ sở 2.300 ha diện tích của xã Bình Lư

	5
	Thị trấn Phong Thổ
	Tháng 10/2004
	15 năm
	Trước đây thị trấn Phong Thổ (cũ) là huyện lị của huyện Phong Thổ (cũ), sau đó đã chuyển thành huyện Tam Đường và chuyển một phần của TP. Lai Châu hiện nay.

Tháng 10/2004, thị trấn Phong Thổ (mới) được thành lập trên cơ sở 100 ha diện tích xã Hoang Thèn, 3.495,20 ha diện tích xã Mường So 

	6
	Thị trấn Sìn Hồ
	Ngày 23/2/1977
	42 năm
	Thị trấn Sìn Hồ được thành lập vào ngày 23/2/1977 trên cơ sở trên cơ sở xã Tả Sử Chồ.  

	7
	Thị trấn Mường Tè
	Ngày 13/02/1987 


	32 năm
	Thị trấn Mường Tè được thành lập theo Quyết định Số 24/HĐBT ngày 13/02/1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Điện Biên và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu.

	8
	Thị trấn Nậm Nhùn
	Ngày 14/10/2011
	8 năm
	Thị trấn Nậm Nhùn được thành lập vào ngày 14/10/2011, trên cơ sở 2.109,12 ha diện tích xã Nậm Hàng và 886,09 ha diện tích xã Nậm Manh. Khi mới thành lập, thị trấn Nậm Nhùn thuộc huyện Mường Tè.

Ngày 2/11/2012, huyện Nậm Nhùn được thành lập từ một phần các huyện Mường Tè và Sìn Hồ, thị trấn Nậm Nhùn trở thành huyện lỵ huyện Nậm Nhùn.


Chương 3:  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PTĐT THEO QUY HOẠCH 

 HYPERLINK \l "_Toc466102679" 
TẠI TỈNH LAI CHÂU 
3.1. Thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3.1.1. Tổ chức lập các đồ án quy hoạch đô thị
3.1.1.1 Về phân loại và phân cấp quản lý hành chính đô thị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 1 đô thị loại III (thành phố Lai Châu) là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, là đô thị hạt nhân phát triển của tỉnh Lai Châu và cũng là địa bàn xây dựng trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền của tỉnh, bao gồm 5 phường và 2 xã với quy mô diện tích 7.077,4ha, trong đó đất xây dựng đô thị là 612,43ha.

Toàn tỉnh Lai Châu có 7 huyện, gồm huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn trong đó có 7 đô thị loại V là các thị trấn huyện lỵ là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của các huyện, gồm: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ.

3.1.1.2 Công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Chương trình PTĐT

a) Về quy hoạch vùng tỉnh, Vùng huyện.

Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 được phê duyệt theo quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 9/8/2006. Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung trong quy hoạch không còn phù hợp, nhiều đô thị đã đạt và vượt so với quy hoạch; mặt khác, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện và vùng liên huyện chưa được lập.

Hiện đang xây dựng kế hoạch để triển khai lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Uyên (dự kiến hoàn thành năm 2020).
b) Về QHC đô thị

Hiện nay 8/8 đô thị trên địa bàn tỉnh lai Châu đều đã được lập và phê duyệt QHC. 
Bảng 6: Bảng thống kê đồ án phê duyệt QHC đô thị trên địa bàn tỉnh lai Châu
	TT
	Tên đô thị
	Tên đồ án
	Năm/ Quyết định phê duyệt QHC
	Ghi chú

	1
	Tp. Lai Châu
	· QHC xây dựng đô thị Tỉnh lỵ
	2004 (QĐ số 39/2004/QĐ-UBND ngày 13/7/2004)
	Đang thực hiện điều chỉnh tổng thể QHC, dự kiến hoàn thành năm 2019

	
	
	· Điều chỉnh QHC thị xã Lai Châu
	2012 (QĐ số 1746/QĐ-UBND ngày 28/12/2012)
	

	2
	Thị trấn Than Uyên
	
	
	

	3
	Thị trấn Tân Uyên
	Phê duyệt QHC xây dựng thị trấn Thân Thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.
	2008(QĐ số 688/QĐ-UBND ngày 31/1/2008)
	

	
	
	Phê duyệt điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
	2009 (QĐ số 1826/QĐ-UBND ngày 27/7/2009)
	

	
	
	
	
	

	4
	Thị trấn Tam Đường
	QHC xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Tam Đường tại Bình Lư huyện Tam Đường thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu.
	2004(QĐ số 56/QĐ-UBND ngày 14/7/2004
	

	5
	Thị trấn Phong Thổ
	
	
	

	6
	Thị trấn Sìn Hồ
	QHC xây dựng thị trấn vùng thấp Nậm Tăm huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.
	2007(QĐ số 1426/QĐ-UBND ngày 30/11/2007)
	

	
	
	Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn vùng thấp Nậm Tăm huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.
	2008(QĐ số 1438/QĐ-UBND ngày 01/10/2008)
	

	7
	Thị trấn Mường Tè
	Phê duyệt điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.
	2013 (QĐ số 984 ngày 09/9/2013)
	

	8
	Thị trấn Nậm Nhùn
	Phê duyệt điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu.
	2014(QĐ số 350/QĐ-UBND ngày 16/4/2014)
	


c) Về quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Đang từng bước lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu để cụ thể hóa QHC và làm cơ sở để đầu tư xây dựng và PTĐT. Chất lượng các đồ án quy hoạch cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu PTĐT, kinh tế - xã hội và văn hóa ở địa phương. 

Trên địa bàn tỉnh đã triển khai một số đồ án Quy hoạch chi tiết theo phụ lục kềm theo.
d) Về Chương trình PTĐT 

Chương trình PTĐT toàn tỉnh và Chương trình PTĐT thành phố Lai Châu đã được lập và phê duyệt trong năm 2018;

Hiện các đô thị còn lại chưa được lập Chương trình PTĐT.

3.1.2. Sự tham gia của các cấp, các ngành trong công tác lập quy hoạch đô thị 

Tại tỉnh Lai Châu công tác đô thị luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Thể hiện qua các chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nguồn vốn bố trí cho công tác quy hoạch đô thị luôn được ưu tiên đầu tư. 
Tuy nhiên, theo các quy định hiện nay, việc phối hợp trong quá trình lập quy hoạch đô thị còn một số hạn chế.
Công tác về lập quy hoạch đô thị chủ yếu do Sở Xây dựng và UBND các huyện được giao làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì thẩm định; Các Sở, Ngành chủ yếu tham gia, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực mình quản lý trong quá trình lấy ý kiến, thẩm định đồ án quy hoạch (bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp tại cuộc họp). Do khối lượng đồ án quy hoạch đô thị rất lớn, rất nhiều nội dung trong khi đó thời gian nghiên cứu cho ý kiến ít, do đó chưa lồng ghép hết các nội dung định hướng phát triển của các ngành trong đồ án quy hoạch đô thị (Mặc dù trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn phải có trách nhiệm cập nhật, tích hợp các định hướng, quy hoạch của các ngành trong đồ án quy hoạch đô thị).
Để đồ án quy hoạch đô thị có chất lượng cao và đảm bảo sự đồng bộ, cần tăng cường sự tham gia của các ngành đặc biệt trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch thông qua các Hội nghị, Hội thảo hoặc có sự tham gia trực tiếp của các ngành liên quan như: Giao thông, cấp điện, giáo dục, y tế…
3.1.3. Công tác lấy ý kiến về các đồ án quy hoạch đô thị
Hiện nay, việc lấy ý kiến về các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành. Cụ thể: trách nhiệm lấy ý kiến, hình thức thời gian lấy ý kiến đã được quy định tại điều 20, khoản 1,2,3 của Luật QHĐT 2009.

Trách nhiệm lấy ý kiến thuộc về Cơ quan tổ chức lập QH và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng. UBND có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập QHĐT, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng việc lấy ý kiến.
Hình thức lấy ý kiến (công cụ tham vấn) là gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Đối với nhiệm vụ và đồ án QHCT, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian lấy ý kiến ít nhất 15 ngày với các cơ quan và 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Qua quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch đô thị, chủ yếu ý kiến tham gia cho các đồ án quy hoạch từ các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện tổ dân phố. Cộng đồng dân cư tham gia ý kiến còn hạn chế. Đây cũng là tình trạng chung của việc tham gia ý kiến của cộng đồng trong công tác quy hoạch trên toàn quốc.
Nguyên nhân một phần do chưa có các công tác tập huấn và hướng dẫn cụ thể trong việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng để hiệu quả. Việc tham gia của các bên liên quan (đối tượng cho ý kiến tham gia) không được liên tục; chưa nắm được đầy đủ thông tin về nội dung của dự án. Do đó các ý kiến đóng góp còn ít, chưa phát huy hết vai trò của cộng đồng. 
3.1.4. Công tác thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị
Việc thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện tương đối nghiêm túc; Tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Các đồ án quy hoạch đô thị đều được báo cáo thông qua các cấp: UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban; Thường trực tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt.
3.1.5. Công bố, quản lý, cung cấp thông tin các đồ án quy hoạch đô thị
Việc công bố, quản lý, cung cấp thông tin các đồ án quy hoạch đô thị được thực hiện theo các quy định hiện hành. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng được quy định tại Điều 42 

 HYPERLINK "https://thukyluat.vn/vb/luat-xay-dung-2014-3a434.html" \l "dieu_42" \o " Điều 42 Luật Xây dựng 2014" \t "_blank" Luật Xây dựng 2014 cụ thể như sau:

- Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng.

- Ngoài hình thức công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền còn quyết định các hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng như sau:

+ Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn báo chí;

+ Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, UBND cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ In ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Tuy nhiên, thực trạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay việc quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin quy hoạch còn hạn chế, chưa được quản lý chặt chẽ. Việc công bố quy hoạch trên các trang thông tin điện tử chủ yếu là các quyết định phê duyệt quy hoạch. Hồ sơ bản vẽ chưa được đưa lên các trang thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. 

3.2. Thực trạng công tác PTĐT theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3.2.1. Tổ chức bộ máy về QLĐT trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tổ chức bộ máy về QLĐT tại tỉnh Lai Châu được chia thành 3 cấp: Cấp tỉnh (UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở ban ngành liên quan); Cấp huyện (UBND huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng (hoặc Phòng QLĐT của Thành phố Lai Châu) và cấp Phường/Thị trấn.
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	Hình 22: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đô thị tại tỉnh Lai Châu


Nhìn chung, trong thời gian qua, việc nâng cao chất lượng cán bộ QLĐT đã được các cấp các ngành quan tâm. Tuy nhiên, do đặc thù là đô thị miền núi nên cán bộ QLĐT có chuyên môn sâu về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng còn hạn chế. Số lượng cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ về xây dựng còn ít.
Bảng 7: Bảng thống kê số lượng cán bộ và trình độ chuyên môn
	TT
	Địa phương
	Số lượng cán bộ 
	Trình độ chuyên môn

	1
	Phòng QLĐT Tp. Lai Châu
	08
	· 07 Cán bộ trình độ đại học, chuyên ngành:
· 01 Kế toán

	2
	Phòng KTHT Huyện Than Uyên
	08
	· 07 Cán bộ trình độ đại học, chuyên ngành:
· 01 Kế toán

	3
	Phòng KTHT huyện Tân Uyên
	06
	· 05 Cán bộ trình độ đại học, chuyên ngành:
· 01 Kế toán

	4
	Phòng KTHT huyện Tam Đường
	09
	· 02 Trình độ đại học, chuyên ngành giao thông;

· 05 Trình độ đại học chuyên ngành xây dựng

· 01 Kế toán
· 01 Đại học chuyên ngành cơ khí

	5
	Phòng KTHT huyện Phong Thổ
	07
	· 08 Cán bộ trình độ đại học, chuyên ngành:

	6
	Phòng KTHT huyện Sìn Hồ
	05
	· 01 Đại học quản trị kinh doanh

· 01 Đại học giao thông

· 01 Đại học dân lập Thành đô (XD dân dụng)

· 01 Kế toán Đại học tài chính
· 01 Đại học xây dựng, chuyên ngành XD công trình.

	7
	Phòng KTHT huyện Mường Tè
	09
	· 06 Đại học chuyên ngành XD
· 02 Đại học GTVT, chuyên ngành cầu đường

· 01 Đại học CN Thái Nguyên, chuyên ngành XD dân dụng

· 01 Đại học Lương Thế Vinh, chuyên ngành công trình xây dựng

	8
	Phòng KTHT huyện Nậm Nhùn
	07
	· 02 Đại học xây dựng chuyên ngành cầu đường;

· 02 Đại học xây dựng dân dụng 

· 01 Thạc sỹ QLĐT

· 01 Đại học quản trị kinh doanh

· 01 Kế toán


3.2.2. Thực trạng phát triển các công trình hạ tầng xã hội 
3.2.2.1. Nhà ở 

Tính đến 31/12/2018, diện tích nhà ở của toàn tỉnh là 6.707.280m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn tỉnh là 15,8m2/người, khu vực đô thị là 22,3 m2/người, khu vực nông thôn là 14,5m2/người. Toàn tỉnh Lai Châu có 90.809 căn, trong đó nhà kiên cố chiếm tỷ lệ 36,8%,  nhà bán kiên cố chiếm tỷ lệ 32,5%, nhà thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ 18,2%, nhà đơn sơ chiếm tỷ lệ 12,5%
.

Trong đó, thành phố Lai Châu là  khu vực có diện tích bình quân đầu người cao nhất với 23m2/người, huyện Nậm Nhùn là khu vực có diện tích bình quân đầu người thấp nhất với 12,1m2/người.
3.2.2.2. Công trình y tế

Hệ thống cơ sở y tế tuyến tỉnh bao gồm chi cục dân số-KHHGĐ và chi cục VSATTP, 1 bệnh viện đa khoa tỉnh, 2 bệnh viện chuyên khoa, 9 trung tâm chuyên khoa. Các cơ sở y tế tuyến huyện bao gồm 7 trung tâm y tế huyện, 1 trung tâm y tế dự phòng thành phố, 9 trung tâm dân số-KHHGĐ huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 1.130 giường bệnh, trong đó tuyến tỉnh là 460 giường, tuyến huyện là 670 giường. Tổng số cán bộ ngành Y tế  3.100 cán bộ, công chức, viên chức thì có 660 cán bộ đại học và sau đại học, trong đó bác sĩ 385.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng II, quy mô 340 giường bệnh; toàn tỉnh có 15 phòng khám đa khoa khu vực, 108 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, nguồn nhân lực y tế được củng cố, nâng cao phát triển cả số lượng và trình độ chuyên môn. 
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	Hình 23: Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ
	Hình 24: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu


Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển đến y tế thôn, bản, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong tỉnh được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Đến nay 108/108TYT xã/phường/thị trấn có nhà trạm, 58,33% trạm y tế xã có bác sỹ, 91,7% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 95% thôn bản có nhân viên y tế.

Trong những năm gần đây cơ sở vật chất đã được quan tâm, đáp ứng được cơ bản nhu cầu tối thiểu của ngành y tế. Các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được xây dựng khang trang đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên cũng còn một số đơn vị tuyến tỉnh hiện nay chưa có nhà làm việc, một số trạm y tế xã xuống cấp, thiếu các hạng mục phụ trợ...Như trung tâm pháp y và chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm chưa có trụ sở làm việc đang hoạt động nhờ tại các đơn vị trong ngành. Gần 50% số trạm y tế thiếu phòng, thiếu hạng mục phụ trợ hoặc đã xuống cấp hư hỏng như Noong Hẻo, Căn Co-Sìn Hồ, Ta Gia-Than Uyên, Huổi Luông - Phong Thổ...  ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Một số trạm y tế thị trấn Tân Uyên, TT.Sìn Hồ, Pa Tần, Nùng Nàng đến nay vẫn chưa được đầu tư  xây mới; một số TYT đã khởi công từ năm 2015 nhưng tiến độ thi công chậm, chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng (Nậm Chà, Nậm Ban).

3.2.2.3. Cơ sở giáo dục - đào tạo
Cơ sở vật chất, trường lớp học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ, giáo viên được tăng cường, bổ sung về số lượng và chất lượng từng bước được nâng lên. Chất lượng giáo dục có bước phát triển đáp ứng yêu cầu cơ bản về nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Lai Châu. 

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 368 trường, giảm 56 trường so với năm học 2017-2018, 134 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 36,41%), tăng 4 trường so với học năm trước. Tổng số phòng học 6.648 trong đó: 3.985 phòng kiên cố (chiếm 59,9,4%), 1.384 phòng bán kiên cố (chiếm 20,8%), phòng học tạm 1.279 phòng học tạm chiếm 19,2%. Các phòng chức năng đảm bảo (Hội trường, phòng họp…), sân chơi, bãi tập bước đầu cơ bản được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu các hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao nội và ngoại khóa của giáo viên và học sinh. 

Mạng lưới các trường được mở rộng, mỗi huyện có một TTGDNN-GDTX và 01 trung tâm giáo dục hướng nghiệp-trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
3.2.2.4. Công trình văn hóa, thể dục thể thao

Các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu được xây dựng tương đối đồng bộ bao gồm: Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh, trung tâm thanh thiếu niên tỉnh, sân vận động tỉnh, rạp chiếu phim tỉnh, quảng trường nhân dân tỉnh, công viên Thủy Sơn, công viên 1 - 6, 1 thư viện tỉnh và 2 thư viện huyện, 624 nhà văn hóa trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, thành phố.

	[image: image37.jpg]



	[image: image38.jpg]




	Hình 25: Trung tâm hội nghị văn hóa
tỉnh Lai Châu
	Hình 26: Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu


Bên cạnh đó, hệ thống CLB TDTT trên toàn tỉnh cũng không ngừng tăng với tổng số hiện nay là 261 Câu lạc bộ và điểm tập luyện TDTT cơ sở. Công tác TDTT trong trường học được quan tam sát sao, đến nay đã có gần 100% các trường học thực hiện đảm bảo chương trình dạy và học môn thể dục, trên 50% các trường có hoạt động ngoại khoá, phong trào tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp được duy trì tốt theo đúng quy chế.

3.2.2.5. Công trình dịch vụ, thương mại

Các công trình dịch vụ, thương mại được xây dựng mới, chất lượng công trình đảm bảo, tập trung chủ yếu tại các đô thị, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
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	Hình 27: Chợ huyện Sìn Hồ
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	Hình 28: Chợ huyện Tam Đường
	Hình 29: Chợ huyện Than Uyên
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	Hình 30: Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu


3.2.2.6. Công trình trụ sở hành chính

Các cơ quan hành chính, đoàn thể cấp Tỉnh: Trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh uỷ và các Sở ban ngành của tỉnh đã được xây dựng mới tại khu hợp khối trung tâm hành chính chính trị tỉnh. Đây là một trong những công trình hành chính cấp tỉnh có quy mô lớn nhất trên toàn quốc.
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	Hình 31: Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu
	Hình 32: Trung tâm hành chính TP.Lai Châu


- Các cơ quan hành chính, đoàn thể của thành phố và các huyện cũng đã được xây dựng thành trung tâm hành chính của thành phố, huyện.


- Trụ sở UBND các phường, xã bảo đảm diện tích mặt bằng và chất lượng công trình.
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	Hình 33: Trung tâm hành chính H.Tân Uyên
	Hình 34: Trung tâm hành chính H.Sìn Hồ
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	Hình 35: Huyện Ủy Phong Thổ
	Hình 36: Trụ sở UBND H.Tam Đường


3.2.3. Thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật

3.2.3.1. Giao thông

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 6.000 km đường bộ gồm có quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường giao thông nông thôn và đường tuần tra, đường ra biên giới, đường hành lang biên giới. 

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 7 tuyến quốc lộ chạy qua (QL100, 12, 4D, 4H, 32, 279, 279D) với tổng chiều dài 510,1km; có 04 tuyến đường tỉnh (127, 128, 129, 132) với tổng chiều dài 234,7 km. Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn từ cấp IV, cấp VI miền núi. Riêng các đoạn qua thành phố Lai Châu, qua các thị trấn được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị. 
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	Hình 37: Tuyến đường nội thị thành phố Lai Châu
	Hình 38: Đường tỉnh lộ 128
(Lai Châu - Sìn Hồ)


Quốc lộ 12 chạy qua nối từ Thành phố Điện Biên Phủ tới Trung Quốc (qua cửa khẩu Ma Lù Thàng), có quốc lộ 4D chạy tới thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Là cầu nối quan trọng giữa vùng lục địa rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc với vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh qua các tuyến quốc lộ 4D, 70, 32 và đường thuỷ sông Đà. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2020, tỉnh đề ra mục tiêu: khảo sát xây dựng sân bay cỡ nhỏ, nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt: Yên Bái - Văn Chấn - Mù Căng Chải - Than Uyên - Tam Đường góp phần cải thiện điều kiện giao thông giữa địa phương và các tỉnh, thành khác trong nước.

Đường hành lang biên giới có tổng chiều dài là 204,5 Km, đã đầu tư xây dựng 165Km, còn lại 39,5 Km đoạn Phong Thổ - Bát Sát chưa được đầu tư xây dựng. Tổng chiều dài các tuyến đường tuần tra biên giới là 197 Km và tập trung ở 3 huyện huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn và Mường Tè
.

 Các tuyến đường tỉnh đang phát huy khả năng khai thác tốt, giao thông đi lại thuận tiện. Trong giai đoạn 2010 - 2015 đã thi công hoàn thành vén ngập đường tỉnh 127 từ Lai Hà - Nậm Nhùn - Mường Tè; đường tỉnh 129 Lai Châu - Sìn Hồ đã nâng cấp hoàn thành 22/60km, đoạn còn lại đang được nâng cấp. Hệ thống đường đô thị bao gồm hệ thống đường đô thị của thành phố Lai Châu và thị trấn, thị tứ của các huyện đã và đang được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị, tiêu chuẩn đường đô thị, giao thông thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân. 

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng mở mới, cải tạo, nâng cấp. Tuyến đường liên xã, liên bản được nâng cấp đổ bê tông, cấp phối sạch sẽ, tạo nên diện mạo mới ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa. Nhiều địa phương, các trục đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện đều được trải nhựa hoặc đổ bê tông. Một số đường liên xã cũng được thường xuyên đầu tư, nâng cấp, duy tu sửa chữa, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân địa phương. 

Đến hết năm 2018, các tuyến đường huyện có tổng chiều dài 1.199,6km trong đó cứng hóa được 1.038,8km chiếm khoảng 87%, còn lại là đường cấp phối và đường đất. Các tuyến đường xã, thôn bản, đường dân sinh, đường sản xuất có tổng chiều dài 4.405,6km, trong đó đường đất dài 3.122,7km, chiếm 71%. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 96/96 xã đã có đường ô tô đến trung tâm, đạt 100%; số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được các mùa 95/96 xã, đạt 99%; có 955/1.164 thôn, bản có đường xe máy đi được thuận lợi, đạt 82,045%.
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	Hình 39: Đường giao thông Huyện Than Uyên
	Hình 40: Đường giao thông Huyện Tân Uyên
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	Hình 41: Đường giao thông nông thôn huyện Mường Tè
	Hình 42: Đường giao thông nông thôn tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường


3.2.3.2. Cấp điện

Là tỉnh có hệ thống sông suối dày đặc, độ dốc cao, Lai Châu được đánh giá là một trong hai tỉnh có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước (cùng với tỉnh Hòa Bình). Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã quy hoạch được 56 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy đạt 2.854MW và lượng điện bình quân đạt khoảng 10 tỷ Kwh mỗi năm. Trong đó, 18 công trình đã được khởi công với công suất lắp máy đạt 423,25MW, lượng điện bình quân mỗi năm đạt 8,8 tỷ Kwh. 

Một số công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và hòa vào mạng lưới điện quốc gia như: Nhà máy Thủy điện Nậm Lụng với tổng công suất lắp máy đạt 3,6MW, lượng điện trung bình đạt 13,53 triệu Kwh mỗi năm; Nhà máy Thủy điện Nậm Cát với tổng công suất lắp máy đạt 5MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 17,96 triệu Kwh; Nhà máy Thủy điện Chu Va 12 với công suất lắp máy đạt 1,85MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 7,6 triệu Kwh…  Đặc biệt, Nhà máy thủy điện Lai Châu có công suất 1.200MW gồm 3 tổ máy (công suất mỗi tổ máy là 400MW); công trình thủy điện Nậm Na 2 với công suất lắp máy 66MW, điện lương trung bình năm là 254,11 triệu kWh; công trình thủy điện Nậm Na 3 với công suất lắp máy 84MW, điện lượng trung bình năm là 351,09 triệu kWh; công trình thủy điện Nậm Mở 3 với công suất lắp máy 10MW, điện lương trung bình năm là 37,6 triệu Kwh; công trình thủy điện Bản Chát với công suất lắp máy 220MW, điện lượng trung bình năm là 1.158,1 triệu Kwh.

Công trình Thủy điện Lai Châu là một trong 3 thủy điện trên cả nước có 3 tổ máy với công suất 1.200MW đã phát điện sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu của Chính phủ đã đem lại sản lượng điện lớn cho quốc gia, lượng điện trung bình hằng năm lên đến 4,7 tỷ Kwh.
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	Hình 43: Thủy điện Lai Châu
	Hình 44: Thủy điện Bản Chát


Ngoài ra, hai công trình Thủy điện Bản Chát và Thủy điện Huội Quảng đã cấp cho lưới điện quốc gia trên 2,6 tỷ Kwh/năm (chưa kể làm tăng sản lượng điện cho thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình gần 400 triệu Kwh.

Những công trình thủy điện lớn của tỉnh Lai Châu đều là những công trình trọng điểm quốc gia, ngoài mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, là cơ hội tạo điều kiện giúp địa phương chuyển dịch sản xuất, bố trí lại dân cư, cơ cấu kinh tế, xây dựng hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân.

          Hạ tầng mạng lưới điện của tỉnh Lai Châu: Năm 2004: 5/6 huyện, thị xã và 35/90 xã, phường, thị trấn của Lai Châu có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện chỉ chiếm 29,4%. Đến cuối năm 2009, 80/98 xã và 74% số hộ được sử dụng điện. Tháng 7/2015: 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia, số hộ dân có điện đã chiếm tới 84,5%. Hệ thống mạng lưới điện đã ngày càng được đầu tư và mở rộng. Hiện toàn tỉnh có 610 trạm biến áp, hơn 1589 km đường dây trung thế, hơn 1290 km đường dây hạ thế, hơn 77.000 khách hàng sử dụng điện.

Việc có điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất, sinh hoạt sẽ giúp bà con đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, người dân vùng khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, làm đổi thay tích cực bộ mặt nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền xuôi và miền ngược. Đây cũng là tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh của các địa phương trong tỉnh Lai Châu.
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	Hình 45:  Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Tập đoàn điện lực Việt Nam tiến hành nghi lễ mừng công hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho tất cả các xã trong tỉnh Lai Châu.
	Hình 46: Điện lực Nậm Nhùn đóng điện TBA
Huổi Pết


3.2.3.3. Cấp nước

Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu đang quản lý, vận hành 9 trạm xử lý nước với tổng công suất 17.300 m3/ngày đêm và cung cấp cung cấp nước sạch cho 5/8 đô thị trên địa bàn tỉnh, gồm thành phố Lai Châu và thị trấn 4 huyện: Tam Đường, Than Uyên, Sìn Hồ và Phong Thổ. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 92%, tương đương hơn 13.000 hộ. Riêng Thành phố Lai Châu, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 96%.  
Toàn tỉnh có 807 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, hầu hết các công trình được bàn giao cho các xã quản lý và vận hành. Các công trình được đầu tư từ các nguồn vốn của WB; Chương trình 134; 135; Tái định cư; Mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn… Do công tác quản lý kém sau khi bàn giao đã dẫn đến tình trạng một số công trình kém hiệu quả. Trong số 807 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thì số công trình còn hoạt động được chiếm tỷ lệ 76%.
Hiện nay, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn Lai Châu sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đã được quản lý theo mô hình cộng đồng và mô hình hợp tác xã doanh nghiệp; trong đó mô hình quản lý cộng đồng chiếm 99,7% tổng số công trình. Thực tế, các công trình cấp nước sinh hoạt sau khi bàn giao cho cấp xã sử dụng đã thành lập mỗi bản một tổ quản lý vận hành công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tổ quản lý vận hành chỉ hoạt động tốt đối với các công trình thủy lợi do được hỗ trợ kinh phí, còn công trình cấp nước thì chưa được chú trọng do không có kinh phí hỗ trợ.

3.2.3.4. Thông tin liên lạc

         - Đến hết năm 2018, hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh có 13 bưu cục phân bố tại thành phố và các thị trấn; 59/108 xã, thị trấn có Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (52 điểm). 

- Hoạt động viễn thông, Internet ngày càng ổn định và đi vào nề nếp, cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet tiếp tục được đầu tư, củng cố, phát triển theo hướng động bộ, hiện đại. Hiện toàn tỉnh có 1291 trạm BTS phủ sóng di động gần hết các xã vùng sâu, vùng biên giới với 363.309 thuê bao điện thoại; đường cáp quang, Internet tốc độ cao đã kết nối đến 8/8 huyện, thành phố và 103/108 xã, phường, thị trấn với tổng số 25.336 thuê bao Internet. 
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	Hình 47: Bưu điện khu vực Tam Đường
	Hình 48: Bưu điện khu vực Sìn Hồ
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	Hình 49: Bưu điện tỉnh Lai Châu
	Hình 50: Bưu điện khu vực Than Uyên


3.2.3.5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và quản lý nghĩa trang

Các đô thị tỉnh Lai Châu chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại sau đó thu gom cùng với nước mưa thoát theo hệ thống cống chung rồi xả ra các ao, hồ.

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã San Thàng, thành phố Lai Châu đã được UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt năm 2008, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện. Tại các đô thị và điểm dân cư nông thôn việc thu gom rác thải được quan tâm và đạt kết quả tốt, tuy nhiên việc xử lý rác thải chủ yếu theo hình thức chôn lấp. 

Các đô thị (thành phố, thị trấn) đều có nghĩa trang tập trung và nghĩa trang liệt sỹ.

3.2.4.  Quản lý kiến trúc, cảnh quan 
Nhìn chung công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm. Tại các đô thị đã ban hành quy chế QLĐT, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị (Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Lai Châu; Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBDN thành phố Lai châu phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu...) 

Khu vực trung tâm của đô thị đã được cơ bản đầu tư xây dựng mới, đồng bộ, với trung tâm hành chính của tỉnh phối hợp với quảng trường, vườn hoa, hồ nước, tượng đài, hệ thống đường trục chính… tạo nên điểm nhấn đô thị. Các khu đô thị mới được xây dựng đồng bộ với các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tạo bộ mặt mới cho đô thị, tăng chất lượng cuộc sống của người dân.

Các yếu tố tự nhiên như đồi chè, các dòng suối, không gian cây xanh mặt nước được quan tâm giữ gìn trong các phương án quy hoạch.

Các yếu tố về văn hoá và phong tục tập quán nhất là các dân tộc như Kinh,Thái, Giấy, Mông.... được quan tâm nghiên cứu và phát huy
Các vùng cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, các vùng sinh thái mặt nước, hang động có trong đô thị và phụ cận được quan tâm đầu tư.

Tuy nhiên, kiến trúc cảnh quan đô thị chủ yếu mới được quan tâm ở Thành phố, tại các thị trấn, việc phát triển các công trình điểm nhấn còn hạn chế do nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. 

	[image: image65.jpg]



	[image: image66.jpg]




	Hình 51: Thị Trấn Sìn Hồ
	Hình 52: Thành phố Lai Châu
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	Hình 53: Thị Trấn Than Uyên
	Hình 54: Thị Trấn  Mường Tè


3.2.5. Công tác thu hút nguồn lực đầu tư PTĐT 
Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ; chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức hội nghị và tập huấn cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu; Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch lần thứ nhất. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,… 

Trong năm 2018: Thành lập mới 145 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.343 doanh nghiệp; có 145 doanh nghiệp mới kê khai thuế, nâng tổng số doanh nghiệp kê khai thuế và đang hoạt động lên 1.125 doanh nghiệp; thành lập mới 30 HTX, tăng 08 HTX so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 312 HTX, trong đó có 252 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng số thuế do các Doanh nghiệp nộp ngân sách đạt trên 608 tỷ đồng (tăng 308 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017). Thực hiện rà soát thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp vi phạm. Phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư cho 22 dự án với số vốn đăng ký 4.521 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm 2018 có 183 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 40.557 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư 18 dự án.

3.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
Việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị được thường xuyên triển khai theo các chương trình kế hoạch hàng năm.

a) Công tác tuyên truyền, phố biến Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biển kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý nhà và công sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thông qua “Ngày pháp luật” theo Kế hoạch số 63/KH-SXD về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 (cụ thể là Sở Xây dựng đã tổ chức ''ngày pháp luật" tháng 01 năm 2018 theo Công văn số 18/SXD-VP ngày 16/01/2018).
b) Công  tác bồi dưỡng, tập huấn còn hạn chế, ít tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghiệm vụ về thanh tra, kiểm tra cho các cán bộ.
c) Công tác kiềm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Trong năm 2018, Sở đã thực hiện 05 cuộc thanh tra và 10 cuộc kiểm tra trong đó:

- 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp phép công trình xây dựng.
- 06 cuộc kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng tại các Ban quản lý dự án.

- 05 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

d) Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Sở xây dựng phòng thanh tra tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với tổng số biên chế được giao là 05 người, hiện có mặt 04 người. Đội ngũ làm công tác xử lý đảm bảo về chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế và đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài điều kiện về con người, Sở Xây dựng còn bố trí về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

e) Tình hình vi phạm hành chính

Qua quá trình theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số vụ vi phạm bị xử phạt hành chính trong năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước.

f) Một số khó khăn, vướng mắc 

· Công tác bố trí kinh phi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm, tuy nhiên trang thiết bị phục vụ còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
· Bộ phận thực hiện công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính đều có trình độ đại học, có kiến thức thực tế nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên, theo Đề án kiện toàn thanh tra Sở chưa được phê duyệt nên lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
· Công tác tuyên phổ biến, giáo dục pháp luật đã được sự quan tâm của Ban giám đốc Sở Xây dựng, tuy nhiên do tính chất công việc, nên công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, chủ yếu được lồng ghép các cuộc họp giao ban sinh hoạt “ngày pháp luật” của Sở.
· Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ: Một số cán bộ đã được tập huấn vê Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.3. Đánh giá chung về công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu
3.3.1. Những kết quả đã đạt được
- Về phát triển hệ thống đô thị: trong những năm qua, tỉnh Lai Châu tuy hệ thống đô thị không được mở rộng nhiều, tuy nhiên về chất lượng đô thị được nâng lên đáng kể. Thành phố Lai Châu được công nhận là đô thị loại III vào năm 2013 và lên Thành phố năm 2014. Đến nay toàn tỉnh có 01 Thành phố, 07 huyện và 108 xã, phường, thị trấn. Năm 2016 đã hoàn thiện việc công nhận các đô thị loại V cho các thị trấn.


- Về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng, hiện nay Lai Châu có 8/8 đô thị đã được lập QHC. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh đã thực hiện công bố, công khai, quản lý mốc giới theo quy hoạch. UBND tỉnh hết sức quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng. 

· Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao hơn so với bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2015 tăng 1,85 lần so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tăng 3,1 lần so với năm 2010. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển khá.

· Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và cải thiện rõ rệt nhất là hạ tầng giao thông; hệ thống đô thị được xây dựng khang trang, hiện đại, đồng bộ. Hạ tầng giáo dục, y tế tiếp tục được đầu tư và hoàn thành nhiều công trình quan trọng. Cụ thể:

- Hạ tầng giao thông: 

+ Các tuyến quốc lộ: tiếp tục đầu tư, nâng cấp Quốc lộ, cơ bản đã hoàn thành các quốc lộ 4D; 12; 32.

+ Các tuyến tỉnh lộ: Đang đầu tư mở mới các tuyến đường: Hoàn thành tuyến đường tránh ngập Tỉnh lộ 127; tuyến Pa Tần - Mường Tè; tuyến San Thàng - Đông Pao - Bình Lư; Thị xã Lai Châu - Nùng Nàng - Nậm Tăm. Cải tạo, nâng cấp tuyến Thành phố Lai Châu – Thị trấn Sìn Hồ và đường Dào San - Sì Lờ Lầu.

- Hạ tầng các đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư và quản lý theo quy hoạch; hệ thống đô thị được quy hoạch theo hướng hiện đại và khang trang (01 đô thị loại 3 và 7 đô thị loại 5), các công trình hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư; diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10%. 

- Hạ tầng giáo dục - đào tạo: Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt 84,7%; hoàn thành công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng với quy mô 2.500 sinh viên, Trường Trung cấp Y giai đoạn I với quy mô 400 học sinh,… 

- Hạ tầng y tế: Giai đoạn 2011-2015 đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 06 bệnh viện đa khoa tuyến huyện (quy mô 1.000 giường bệnh); cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 06 Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; xây mới 20 trạm y tế, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất 13 trạm, bổ sung trang thiết bị 15 phòng khám đa khoa khu vực và 108 trạm y tế.

- Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch: Đầu tư hoàn thành 03 công trình sân vận động cấp huyện (Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ); sửa chữa, nâng cấp sân vận động cấp tỉnh; xây mới 22 nhà luyện tập thể thao, 04 sân bóng đá mini (mặt sân cỏ nhân tạo); hoàn thành công trình Biểu tượng văn hóa Lai Châu; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới gần 200 nhà văn hóa xã, thôn, bản nâng tổng số nhà văn hóa 519 nhà, mua sắm thiết bị cho các nhà văn hóa đã xây dựng; ... Thực hiện tu bổ, nâng cấp 6 di tích văn hóa và lịch sử; hỗ trợ đầu tư hạ tầng các điểm, khu du lịch (Sìn Hồ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp,...).

- Hạ tầng thông tin - Truyền thông: Đầu tư xây dựng mới Nhà điều hành và sản xuất chương trình Đài PT-TH tỉnh, các Đài PTTH huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, đến nay đã cơ bản hoàn chỉnh; hiện toàn tỉnh có 77 trạm truyền thanh xã, tăng 21 trạm so với năm 2010; 19 trạm tiếp sóng truyền hình; 12 bưu cục, 60 điểm bưu điện văn hóa xã được duy trì hoạt động. 

- Hạ tầng trụ sở cấp tỉnh, huyện và các xã: Đến hết năm 2015, đầu tư xây dựng mới 40 trụ sở cấp tỉnh, huyện; cải tạo, nâng cấp, xây dựng kiên cố thành nhà 2 tầng đối với 92/108 trụ sở HĐND - UBND xã, phường, thị trấn.

· Công tác di dân TĐC các dự án thủy điện đạt kết quả tích cực, hoàn thành việc di chuyển toàn bộ số hộ tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng và Lai Châu vượt tiến độ.

3.3.2. Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện PTĐT theo quy hoạch tại tỉnh Lai Châu
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	· Các đô thị của Lai Châu đa phần là các đô thị trẻ. Trong đó có Thành phố Lai Châu là trung tâm tỉnh lỵ được quy hoạch bài bản ngay từ đầu.
· Các đô thị của tỉnh có điều kiện địa hình, điều kiện tự nhiên đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc.

· Tỉnh Lai Châu là tỉnh cửa ngõ, biên giới giáp với Trung Quốc, tạo cơ hội thông thương giữa hai quốc gia.

· Có nhiều khu vực có cảnh quan đẹp thuận lợi cho phát triển du lịch.
	· Tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp còn thấp; Cơ cấu tổ chức không gian hệ thống đô thị còn chưa hợp lý với địa bàn rộng của tỉnh, mật độ đô thị quá thưa và mỏng, đặc biệt khu vực phía Tây và Nam  còn thiếu đô thị làm hạt nhân phát triển kinh tế. Toàn tỉnh mới chỉ có thành phố Lai Châu là đô thị loại III, còn lại là các đô thị loại V.
· Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị còn thiếu, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.
· Chưa có các nhà đầu tư lớn đầu tư các dự án lớn trên địa bàn.
· Quy hoạch vùng tỉnh chưa được lập (Quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lai Châu được phê duyệt từ năm 2006), dẫn đến việc phát triển hệ thống đô thị, khớp nối các quy hoạch ngành còn gặp nhiều khó khăn.

	Cơ hội
	Thách thức

	· Công tác quy hoạch, PTĐT được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm.
· Nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch đô thị luôn được ưu tiên.

· Với tốc độ phát triển như hiện nay, nhiều nhà đầu tư đã quan tâm phát triển các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh.
· Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng giao thông, các tuyến đường nối cao tốc sẽ tạo điều kiện hơn nữa trong việc PTĐT trên địa bàn tỉnh.
	· Động lực PTĐT còn yếu kém, hệ thống giao thông kết nối liên vùng còn hạn chế.

· Tình hình phân bố dân cư không đồng đều và mật độ dân cư thấp là đặc trưng của tỉnh miền núi cao đất rộng người thưa. Tiềm năng đất đai lớn nhưng chưa khai thác sử dụng để phát triển.

· Địa hình không thuận lợi, suất vốn đầu tư xây dựng cao. Đồng thời tỉnh nằm trong khu vực miền núi phía Bắc thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

· Là địa phương nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, các đô thị của Lai Châu chịu ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở đất. Đặc biệt thường xảy ra ở các tuyến giao thông huyết mạch, ảnh hưởng đến giao thông kết nối giữa các đô thị. 


Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PTĐT THEO QUY HOẠCH TẠI TỈNH LAI CHÂU 

4.1. Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu đến năm 2030

4.1.1. Quan điểm phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

- PTĐT đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- PTĐT đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư giữa các khu vực đô thị và nông thôn; việc sử dụng đất nông nghiệp cho PTĐT phải đảm bảo tính bền vững.

- PTĐT có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, nguồn lực đầu tư, quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội, kiểm soát chất lượng môi trường; Nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ đô thị, xây dựng đô thị có điều kiện sống tốt, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực. Giữ gìn văn hóa, bản sắc của đô thị miền núi phía Bắc.

- PTĐT bền vững, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

4.1.2. Mục tiêu

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; 
- Xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc; 
- Đầu tư xây dựng các đô thị đảm bảo vai trò, vị trí của từng đô thị là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng, tỉnh và các huyện. 

4.1.3. Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

- Giai đoạn 2017-2020: tỉnh Lai Châu có 8 đô thị hiện hữu (Thành phố Lai Châu là đô thị loại III và 7 đô thị loại V: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn), không hình thành đô thị mới.


- Giai đoạn 2021-2025: Tỉnh Lai Châu có 10 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II là thành phố Lai Châu, 02 đô thị loại IV là Than Uyên và Phong Thổ, 7 đô thị loại V gồm: Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Ma Lù Thàng, Phúc Than.


- Giai đoạn 2026-2030: Tỉnh Lai Châu có 10 đô thị, có 1 đô thị loại II là thành phố Lai Châu, 04 đô thị loại IV là Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường và 05 đô thị loại V gồm: Tân Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phúc Than và Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch

4.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức về sự quan trọng của công tác quy hoạch trong việc phát triển kinh tế xã hội

Như phân tích về vai trò quan trọng của quy hoạch đô thị tại mục 1.1.2 nêu trên, sự nhận thức về công tác quy hoạch đô thị ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và PTĐT nói riêng.

· Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Việc nhận thức đúng đắn vai trò của công tác quy hoạch, sẽ là yếu tố quyết định cho công tác tổ chức lập, phê duyệt; Bản đồ quy hoạch là công cụ hữu ích cho công tác quản lý.

· Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư: Các nhà đầu tư, doanh nghiệp là những yếu tố nòng cốt để cung cấp nguồn lực cho PTĐT.

· Đối với người dân: Sự nhận thức về vai trò của quy hoạch đô thị sẽ giúp người dân làm chủ, tham gia trong quá trình lập và có sự đồng thuận trong việc triển khai quy hoạch.

· Một số nhận thức chưa đúng đắn trong công tác quy hoạch và QLĐT hiện nay:

+ Xác định công tác QLĐT chưa toàn diện, chủ yếu chỉ là sự vận hành đô thị. Tiến trình đô thị hóa đòi hỏi phải quản lí chặt chẽ quá trình vận hành đô thị nhưng cần phải hiểu rằng nếu chỉ quản lí về quá trình vận hành đô thị không thì chưa đủ mà còn cần phải có sự kết hợp hài hòa, câu thông, hỗ động giữa ba yếu tố: qui hoạch, kiến thiết và vận hành. Một đô thị sẽ không phát triển (hoặc phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát) khi mà chỉ chú trọng đến công tác vận hành đô thị mà không (hoặc ít) coi trọng đến công tác quy hoạch và kiến thiết.

+ Đặt nặng tính tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ trong công tác quy hoạch, PTĐT.

+ QLĐT chưa đồng bộ: Rất nhiều nhà quản lí đô thị nhận thức rằng, quản lí đô thị tức là quản lí từng lĩnh vực như: giao thông, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, cây xanh, quản lí việc xây dựng nhà cửa... Do đó việc thiếu kết nối trong các ngành, lĩnh vực, từng bộ phận đã dần trở nên không còn thích ứng với tốc độ, tính chất và trình độ phát tiển của mạng lưới đô thị hiện nay.

+ Người dân, cộng đồng chưa nhận thức đầy đủ về quyền và vai trò của mình (trước hết là quyền được tham gia) trong công tác quy hoạch và PTĐT.


Cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, dân cư trong việc quản lý xây dựng và PTĐT. Sức mạnh và nguồn lực của dân cư và cộng đồng là rất lớn, cần phải được coi trọng.

Thường xuyên rà soát các đồ án quy hoạch đến hạn điều chỉnh, khắc phục những tồn tại bất cập trong các đồ án kịp thời.


Xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình chuyên ngành về công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Khắc phục những nhận thức chưa đúng đắn trong công tác quy hoạch, QLĐT hiện nay.
4.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực của chính quyền đô thị
Tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường củng cố bộ máy quản lý. Mạnh dạn xây dựng cơ chế đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức không đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị. Sử dụng cán bộ, phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực, cán bộ trẻ, có năng lực, bố trí đúng sở trường, đúng năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm với yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước. Phân công, phân nhiệm cán bộ phù hợp với chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc (Đặc biệt tại các vị trí Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng; Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng...)
Thực hiện cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, xem công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước, tập trung cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện để các cán bộ tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ về QLĐT.
Đề cao vai trò cá nhân của cá nhân người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ. Tránh sự đùn đẩy, dựa dẫm vào tập thể, không mạnh dạn quyết đoán, xử lý công việc thuộc thẩm quyền.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý trật tự xây dựng mà nòng cốt là lực lượng thanh tra phải thường xuyên, phát hiện xử lý kịp thời những sai phạm. Lực lượng thanh tra phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tư tưởng đạo đức tốt. Trọng dụng người có tài năng kịp thời có hình thức xử lý như là thuyên chuyển, đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm, thoái hóa về đạo đức.

4.2.3. Giải pháp tăng cường chất lượng đồ án quy hoạch
Chất lượng của đơn vị tư vấn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của đồ án quy hoạch và định hướng phát triển của đô thị. Đặc biệt là các đồ án QHC đô thị. Do đó, cần lựa chọn các đơn vị tư vấn công khai, minh bạch; Tuyển chọn các đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm.
Cần có những giải pháp cụ thể hạn chế các đơn vị tư vấn không đạt tiến độ, chất lượng yêu cầu. Đối với những đơn vị tư vấn này cần có đánh giá cụ thể và hạn chế không cho tham gia các công việc tư vấn tương tự trên địa bàn tỉnh.
Trong quá trình triển khai xây dựng phương án quy hoạch cần tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo nhằm lấy ý kiến đa chiều từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân đóng góp cho phương án quy hoạch. Tăng cường tính phản biện của các chuyên gia, hội nghề nghiệp trong việc lập quy hoạch.
Cần hạn chế các ý kiến chủ quan, chỉ đạo duy ý trí trong công tác lập quy hoạch đô thị. Đôi khi phương án quy hoạch thể hiện ý chí của lãnh đạo địa phương hơn là xuất phát từ những dự báo và từ những quan điểm khoa học. Do đó, ngoài việc đào tạo cán bộ làm công tác quy hoạch đồng thời cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của lãnh đạo các địa phương về công tác lập quy hoạch. 

4.2.4. Giải pháp tăng cường công tác phản biện, lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong việc lập quy hoạch
Cần cải thiện các quy định về cung cấp thông tin để người dân nhận nhận được thông tin một cách kịp thời và đầy đủ. Cần có các hướng dẫn thông tin nào có thể tìm thấy ở đâu, và người dân có thể góp ý tới những địa chỉ tiếp nhận nào. Thời gian thu thập ý kiến người dân cần được cân nhắc kỹ lưỡng cho từng bước quy hoạch, đảm bảo cho người dân có thời gian tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đưa ra ý kiến.

Có thể phạm vi lấy ý kiến được mở rộng hơn so với quy định hiện hành không chỉ bao gồm các cơ quan và cá nhân nằm trong diện tích bị quy hoạch. Các chuyên gia độc lập hoặc các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với địa phương.
Kết quả của mỗi cuộc khảo sát ý kiến cần được phản hồi lại cho người dân một cách minh bạch để họ biết rằng ý kiến của họ được tiếp nhận và cân nhắc. Các kế hoạch hành động hay sửa đổi quy hoạch sau đó cũng cần được công bố công khai. 

Cần tăng cường vai trò của các bên liên quan trong sự tham gia:
· Trước hết, cán bộ nhà nước cần có thái độ tích cực hơn với sự tham gia của người dân. Họ cần hiểu rằng điều đó giúp chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn và nhà nước sẽ có được sự ủng hộ của người dân khi thực hiện các quyết định này.

· Cần khuyến khích người dân tham gia bằng cách cho họ biết rằng quyền lợi của họ có thể bị đe dọa nếu họ không tham gia. Các đại diện của người dân hiện nay trong công tác quy hoạch và đầu tư, như Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng hay các tổ chức quần chúng, cần được cải thiện cơ chế tài chính để giảm bớt sự phụ thuộc vào chính quyền và tăng tính độc lập trong tiếng nói của mình.

· Các tổ chức nghề nghiệp cần được phát huy vai trò của mình tốt hơn để tập hợp tốt hơn tiếng nói của các chuyên gia. Bên cạnh đó, chính quyền nên giành ngân sách mời họ nghiên cứu và thảo luận để tận dụng kiến thức của họ nhằm đưa ra các quyết định tốt.

Cần có sự tham gia đa ngành đối với công tác lập quy hoạch. Quy hoạch không gian đô thị liên quan tới các quan hệ văn hóa xã hội, sức khỏe cộng đồng, giao thông đô thị, biến đổi khí hậu v.v... và cần được nhiều người đóng góp một cách đa ngành. Một diễn đàn điện tử về quy hoạch đô thị cần được thành lập nơi thông tin được chia sẻ, thảo luận thường xuyên giữa những người có quan tâm. Các cơ quan báo chí cần duy trì tính tích cực trong công tác truyền thông về vấn đề này.

4.2.5. Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bảng 8: Bảng kế hoạch tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
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4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả PTĐT

4.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ

· Áp dụng rộng rãi chế độ thi tuyển công chức, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất; có chính sách tốt, đãi ngộ cao để thu hút nhân tài; có giải pháp khuyến khích, khen thưởng,… đòi hỏi cán bộ công chức phải luôn tự nỗ lực phấn đấu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tránh bị đào thải. 

· Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ quản lý ngành xây dựng và đô thị (Đề xuất, tham gia các chương trình tập huấn do BXD và các Bộ ngành tổ chức; và tổ chức các lớp tập huấn tại tỉnh).
· Tham gia, tổ chức các mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm QLĐT với các địa phương trong vùng và trên toàn quốc.
· Kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế (JICA, KOICA...) hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tại địa phương.

· Tin học hoá công tác quản lý để dần tiến tới chính quyền điện tử, thực hiện các giao dịch hành chính thông qua mạng, giúp cho bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý quy hoạch đô thị như hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System).

4.3.2. Giải pháp xây dựng cơ chế thu hút đầu tư của địa phương
4.3.2.1. Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư

· Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố và xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thực tế.

· Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư; 

· Tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. 

· Lựa chọn dự án đầu tư thí điểm theo hình thức đối tác công tư (PPP) Trong chi tiêu công cộng, PPP (Public - Private Partner) là hợp tác công - tư mà theo đó nhà nước cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng của nhà nước. 

· Chuyển nhượng quyền khai thác công trình hạ tầng: Hình thức này mới có trong lĩnh vực khai thác thu phí các tuyến đường giao thông. Cơ sở pháp lý của hình thức này có thể xem là Thông tư liên tịch 05/TTLTBGTVT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn. Hình thức này thực hiện trên nguyên tắc, tuyến đường được Nhà nước xây dựng xong, chuyển quyền khai thác cho một doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Doanh nghiệp nhận quyền thu phí thanh toán cho Nhà nước kinh phí xây dựng tuyến đường. Vốn thu được được sử dụng để đầu tư cho dự án khác. Việc lựa chọn doanh nghiệp tiếp nhận quyền thu phí có thể thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu. 

· Giải pháp Nhà nước và nhân dân cùng làm Mô hình này cũng đã được triển khai ở một số địa phương và cũng đã có được kết quả nhất định, tuy nhiên cũng chỉ áp dụng được với một số dự án nhỏ mang tính chất làng xã như Nhà nước đảm bảo vật tư, vật liệu, người dân hưởng lợi đóng góp nhân công xây dựng các tuyến đường liên xã, liên thôn, kênh tưới tiêu qui mô nhỏ, một số trường học, bệnh xá nhỏ. 

· Sử dụng vốn ODA: Vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho những chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số và phát triển và một số lĩnh vực khác). Căn cứ vào danh mục ngành, lĩnh vực hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ công nghiệp và sinh hoạt đô thị (đô thị loại 2, đô thị loại 3, đô thị loại 4, trừ đô thị loại 5 thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát); Xây dựng công trình thu gom xử lý chất thải rắn đô thị và chất thải rắn công nghiệp; Xử lý nước thải khu công nghiệp; Xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế có khả năng hoàn vốn; Dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, dậy nghề có khả năng hoàn vốn; Xây dựng đường sắt (trừ trường hợp chỉ vay lại phần thiết bị theo lãi suất thông thường); Xây dựng đường bộ cao tốc; Xây dựng cảng nước sâu (trừ trường hợp chỉ vay lại phần thiết bị theo lãi suất thông thường). Tuy nhiên, hiện nay Nước ta đã trở thành Nước thu nhập trung bình thấp nên vốn ODA ưu đãi sẽ giảm dần thay vào đó là nguồn vốn vay với điều kiện ràng buộc khắt khe hơn. 

4.2.3.2. Giải pháp về chính sách 

· Tiếp tục rà soát các quy định, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh. 

· Tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: PTĐT, phát triển hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, môi trường đô thị,…), phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng công trình phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được các cơ quan ban hành để có thể áp dụng vào tình hình thực tế. 

· Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai; 

· Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước để tiếp tục thu hút vốn đầu tư. 

· Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương.

· Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo các đơn vị, các ngành với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. 

4.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức quản lý quy hoạch và QLĐT nhằm nâng cao tính minh bạch, dân chủ công khai trong quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch đô thị mang lại hiệu quả và tính khả thi cao. Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai áp dụng.

Việc ứng dụng công nghệ sẽ giải quyết được các vấn đề sau:

- Quản lý tập trung các thông tin quy hoạch. Tạo môi trường đơn giản, thuận tiện tiết kiệm thời gian cho việc khai thác, sử dụng các thông tin quy hoạch. Phục vụ nhanh chóng các nhu cầu về khai thác thông tin, tin học hóa quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

- Với lãnh đạo: cung cấp thông tin đa chiều, tổng hợp và thuộc nhiều chủ đề khác nhau, thông tin mang tính tri thức hỗ trợ việc ra quyết định.

- Với đơn vị quản lý quy hoạch xây dựng cung cấp một hệ thống thông tin thống nhất từ việc khởi tạo dữ liệu, quản lý cậ nhật dữ liệu đến các hình thức khai thác dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Với các đơn vị có nhu cầu sử dụng thông tin quy hoạch xây dựng: được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của mình.

- Với cộng đồng: cung cấp một kênh tra cứu thông tin về quy hoạch xây dựng, thông tin về khu vực ở hoặc khu đất dự kiến sẽ đầu tư hoặc biết được trạng thái xây dựng của lô đất nhà mình như thế nào.

Trong thời gian tới cần triển khai thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý quy hoạch và QLĐT tại địa bàn thành phố Lai Châu, lồng ghép trong các chương trình xây dựng đô thị thông minh.

Bên cạnh đó cần tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ quản lý hướng tới mô hình chính quyền điện tử.

4.3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng
· Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị. Khắc phục ngay tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại; đồng thời, thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

· Thực hiện các giải pháp xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng kip thời yêu cầu PTĐT, khắc phục tình trạng “treo” về xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
· Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng.
· Bên  cạnh đó cần chú trọng công tác thi đua khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác quy hoạch, PTĐT.
· Hàng năm tổ chức xây dựng các phong trào thi đua như: Năm đô thị; Phong trào PTĐT Xanh - sạch - đẹp... Tổ chức các cuộc thi về sáng kiến của người dân trong việc quy hoạch và QLĐT. 
4.3.5. Kế hoạch tổ chức lập Chương trình PTĐT, Khu vực PTĐT
Bảng 9: Kế hoạch tổ chức lập Chương trình PTĐT

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì

	I
	Chương trình PTĐT

	1
	Rà soát điều chỉnh Chương trình PTĐT thành phố lai Châu (Sau khi QHC điều chỉnh được phê duyệt)
	2020
	UBND thành phố Lai Châu

	2
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Than Uyên
	2020
	UBND huyện Than Uyên

	3
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Phong Thổ
	2020
	UBND huyện Phong Thổ

	4
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Tân Uyên
	2020
	UBND huyện Tân Uyên

	5
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Sìn Hồ
	2020 -2021
	UBND huyện Sìn Hồ

	6
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Tam Đường
	2020
	UBND huyện Tam Đường

	7
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Mường Tè
	2020 -2021
	UBND huyện Mường Tè

	8
	Lập Chương trình PTĐT thị trấn Nậm Nhùn
	2020 -2021
	UBND huyện Nậm Nhùn

	II
	Khu vực PTĐT

	1
	Lập khu vực PTĐT cho thành phố Lai Châu
	2020 - 2021
	Sở Xây dựng


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Trong 15 năm phát triển kể từ khi tái thành lập tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu đã có những bước phát triển vững chắc. 
Đề tài “Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch PTĐT trên địa bàn tỉnh Lai Châu” đã được thực hiện nghiên cứu bài bản, nghiêm túc để nhìn nhận, đánh giá lại công tác quy hoạch, PTĐT trên địa bàn tỉnh trong thời gian 15 năm qua và đề xuất các giải pháp định hướng trong thời gian tới, cụ thể:
· Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu về các lĩnh vực, đánh giá các vấn đề tồn tại, hạn chế hiện nay; rà soát hệ thống văn bản QPPL liên quan.
· Nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương trong việc lập quy hoạch và quản lý đầu tư PTĐT theo quy hoạch.
· Đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quy hoạch và QLĐT:  

+ 04 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch gồm: (1) Giải pháp nâng cao nhận thức về sự quan trọng của công tác quy hoạch trong việc phát triển kinh tế xã hội; (2) Giải pháp nâng cao năng lực của chính quyền đô thị; (3) Giải pháp tăng cường chất lượng đồ án quy hoạch; (4) Giải pháp tăng cường công tác phản biện, lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong việc lập quy hoạch

+ 04 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả PTĐT gồm: (1) Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ; (2) Giải pháp xây dựng cơ chế thu hút đầu tư của địa phương; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức quản lý quy hoạch và QLĐT nhằm nâng cao tính minh bạch, dân chủ công khai trong quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch: (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng
· Đề xuất  kế hoạch tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 và Kế hoạch tổ chức lập Chương trình PTĐT, Khu vực PTĐT

2. Kiến nghị
Sản phẩm của đề tài sẽ là tài liệu hữu ích để các cơ quan, cán bộ quản lý, tham khảo đề xuất các cơ chế chính sách và định hướng phát triển cho địa phương. Sau khi đề tài được phê duyệt, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ thực hiện các giải pháp đã đề xuất nêu trên. 
Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét thông qua trình UBND tỉnh và Tỉnh ủy phê duyệt đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ sơ Chương trình PTĐT tỉnh Lai Châu

2. Hồ sơ Chương trình PTĐT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3. https://ashui.com/mag/chuyenmuc/quy-hoach-do-thi/405-ve-phuong-phap-quy-hoach-co-su-tham-gia-cua-cong-dong.html
4. https://dothivietnam.org/2013/01/27/baocao-an-my/
https://dothivietnam.org/2012/01/08/qh-c%E1%BB%99ng-d%E1%BB%93ng/

5. PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh mục các văn bản liên quan đến Quy hoạch đô thị

	TT
	Loại VBQPPL
	Tên văn bản
	Số ký hiệu
	Ngày ban hành

	A
	Luật
	
	
	

	1
	
	Quy hoạch đô thị
	30/2009/QH12
	17/6/2009

	2
	
	Quy hoạch
	21/2017/QH14
	24/11/2017

	3
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
	35/2018/QH14
	20/11/2018

	B
	Nghị định
	
	
	

	1
	
	Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
	37/2010/NĐ-CP
	7/4/2010

	2
	
	Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
	38/2010/NĐ-CP
	7/4/2010

	3
	
	Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
	39/2010/NĐ-CP
	7/4/2010

	4
	
	Quản lý cây xanh đô thị
	64/2010/NĐ-CP
	11/6/2010

	5
	
	Thoát nước và xử lý nước thải
	80/2014/NĐ-CP
	6/8/2014

	C
	Nghị quyết
	Phân loại đô thị
	1210/2016/UBTVQH13
	25/5/2016

	D
	Văn bản hợp nhất
	
	
	

	1
	
	Luật quy hoạch đô thị
	01/VBHN-VPQH
	20/7/2015

	2
	
	Luật quy hoạch đô thị
	49/VBHN-VPQH
	10/12/2018

	3
	
	Quản lý cây xanh
	05/VBHN-BXD
	13/9/2018

	E
	Thông tư
	
	
	

	1
	
	Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị
	11/2010/TT-BXD
	17/8/2010

	2
	
	Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
	19/2010/TT-BXD
	22/10/2010

	3
	
	Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
	01/2011/TT-BXD
	27/1/2011

	4
	
	Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
	07/2011/TT-BXD
	28/6/2011

	5
	
	Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị
	06/2013/TT-BXD
	13/5/2013

	6
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của bộ trưởng bộ xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị
	16/2013/TT-BXD
	16/10/2013

	7
	
	Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
	04/2015/TT-BXD
	3/4/2015

	8
	
	Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
	12/2016/TT-BXD
	29/6/2016

	9
	
	Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
	05/2017/TT-BXD
	5/4/2017

	10
	
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
	14/2017/TT-BXD
	28/12/2017

	11
	
	Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
	113/2018/TT-BTC
	15/11/2018

	12
	
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	13/2018/TT-BXD
	27/12/2018


Phụ lục 2: Hệ thống các văn bản liên quan đến đầu tư PTĐT
	TT
	Loại VBQPPL
	Tên văn bản 
	Số ký hiệu
	Ngày ban hành

	A
	Luật
	
	
	

	1
	
	Xây dựng 
	50/2014/QH13
	18/6/2014

	2
	
	Đầu tư
	67/2014/QH13
	26/11/2014

	3
	
	Sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
	03/2016/QH14
	22/11/2016

	B
	Nghị định
	
	
	

	1
	
	Quản lý đầu tư PTĐT
	11/2013/NĐ-CP
	14/1/2013

	2
	
	Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	32/2015/NĐ-CP
	25/3/2015

	3
	
	Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
	37/2015/NĐ-CP
	22/4/2015

	4
	
	Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	44/2015/NĐ-CP
	6/5/2015

	5
	
	Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	46/2015/NĐ-CP
	12/5/2015

	6
	
	Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
	59/2015/NĐ-CP
	18/6/2015

	7
	
	Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
	119/2015/NĐ-CP
	13/11/2015

	8
	
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	42/2017/NĐ-CP
	5/4/2017

	9
	
	Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
	53/2017/NĐ-CP
	8/5/2017

	C
	Văn bản hợp nhất
	Quản lý đầu tư PTĐT
	07/VBHN-BXD
	13/9/2018

	D
	Thông tư
	
	
	

	1
	
	Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư PTĐT
	20/2013/TTLT-BXD-BNV
	21/11/2013

	2
	
	Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
	5/2015/TT-BXD
	30/10/2015

	3
	
	Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	3/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	4
	
	Quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
	4/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	5
	
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	06/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	6
	
	Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	07/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	7
	
	Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
	08/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	
	
	Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
	09/2016/TT-BXD
	10/3/2016

	8
	
	Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
	10/2016/TT-BXD
	15/3/2016

	9
	
	Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
	12/2016/TT-BXD
	29/6/2016

	10
	
	Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
	13/2016/TT-BXD
	29/6/2016

	11
	
	Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam
	14/2016/TT-BXD
	30/6/2016

	12
	
	Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
	15/2016/TT-BXD
	30/6/2016

	13
	
	Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
	16/2016/TT-BXD
	30/6/2016

	14
	
	Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
	17/2016/TT-BXD
	30/6/2016

	15
	
	Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
	18/2016/TT-BXD
	30/6/2016

	16
	
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
	24/2016/TT-BXD
	1/9/2016

	17
	
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	26/2016/TT-BXD
	26/10/2016

	18
	
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
	171/2016/TT-BTC
	27/10/2016

	19
	
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
	172/2016/TT-BTC
	27/10/2016

	20
	
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
	209/2016/TT-BTC
	10/11/2016

	21
	
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
	210/2016/TT-BTC
	10/11/2016

	22
	
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/nđ-cp ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
	329/2016/TT-BTC
	26/12/2016

	23
	
	Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
	30/2016/TT-BXD
	30/12/2016

	24
	
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
	01/2017/TT-BTC
	6/2/2017

	
	
	Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
	03/2017/TT-BXD
	16/3/2017

	25
	
	Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	04/2017/TT-BXD
	30/3/2017

	26
	
	Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
	05/2017/TT-BXD
	5/4/2017

	27
	
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư PTĐT
	12/2017/TT-BXD
	30/11/2017


Phụ lục 3: Danh mục một số đồ án QH chi tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu

	STT
	TÊN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
	QUY MÔ

( ha)
	NĂM LẬP

(QĐ phê duyệt )

	A
	Thành phố Lai Châu
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 1
	50
	2005(QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 28/2/2005)

	2
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2
	30
	2006(QĐ số 21/QĐ-UBND ngày 4/1/2006)

	3
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3
	60,47
	2007(QĐ số 260/QĐ-UBND ngày 23/3/2007)

	4
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 4
	76,4
	2005(QĐ số 200/QĐ-UBND ngày 28/2/2005)

	5
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5
	132
	2006

(QĐ số 781/QD-UBND ngày 8/6/2006)

	6
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 6
	53,83
	2007(QĐ số 1305/QĐ-UBND ngày 26/9/2006)

	7
	Quy hoạch chi tiết khu giáo dục và đào tạo số 1
	25
	2007(QĐ số 1598/QĐ-UBND ngày 31/10/2007)

	8
	Quy hoạch chi tiết khu giáo dục và đào tạo số 2
	30
	2007(QĐ số 1829/QĐ-UBND ngày 3/12/2007)

	9
	Quy hoạch chi tiết khu khu hợp khối các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền Tỉnh
	15
	2006(QĐ số 1138/QĐ-UBND ngày 18/8/2006)

	10
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính chính trị thị xã
	65
	2006(QĐ số 1137/QĐ-UBND ngày 18/8/2006)

	11
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh
	65
	2005(QĐ số 1637/QĐ-UBND ngày 14/2/2005)

	12
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc QL 4D và đường vành đai thị xã
	25
	2008(QĐ số 948/QĐ-UBND ngày 11/7/2008)

	13
	Quy hoạch chi tiết khu trường Cao đẳng cộng đồng
	30,5
	2009(QĐ số 1740/QĐ-UBND ngày 07/11/2009)

	14
	Quy hoạch chi tiết khu vui nghỉ ngơi vui 

chơi giải trí 
	25
	2005(QĐ số 153/QĐ-UB ngày 04/2/2005)

	15
	Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã 
	50
	2005(QĐ số 153/QĐ-UB ngày 18/2/2005)

	16
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2 xây dựng khu thư viện Tỉnh
	15
	2009(QĐ số 1596/QĐ-UBND ngày 31/10/2007)

	17
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Phong Thổ cũ (nay thuộc thành phố Lai Châu)
	25
	2009(QĐ số 1203/QĐ-UBND ngày 24/8/2009)

	18
	Quy hoạch chi tiết hệ thống thoát nước nội thị thị xã Lai Châu
	2235
	2009(QĐ số 1359/QĐ-UBND ngày 15/9/2009)

	19
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc trục đường QL 4D và đường vành đai thị xã Lai Châu
	20
	2008(QĐ số 948/QĐ-UBND ngày 11/7/2008)

	20
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 1 mở rộng
	45
	2009(QĐ số 525/QĐ-UBND ngày 05/5/2009)

	23
	Quy hoạch chi tiết khu Đông Nam thị xã Lai Châu
	60
	

	B

	Huyện Tam Đường:
	
	

	1
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm huyện lỵ huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.
	      87.8
	2005(QĐ số 308/QĐ-UBND ngày 24/3/2005)

	2
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu GD-VH TDTT huyện lỵ huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.
	        86
	2005(QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/3/2005)

	C
	Huyện Phong Thổ
	
	

	 1
	Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu phía Bắc trung tâm huyện lỵ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.
	     20
	2005(QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 04/11/2005)

	2
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng trung tâm huyện lỵ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.
	      20
	2008(QĐ số 308/QĐ-UBND ngày 04/11/2005)

	D
	Huyện Sìn Hồ
	
	

	 1
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu trung tâm huyện lỵ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.
	     300
	2007(QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 31/1/2007)

	E
	Huyện Nậm Nhùn
	
	

	1
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn .
	     35
	2014(QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 03/3/2015)

	2
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Giáo dục-Y tế, thương mại dịch vụ thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn
	
	2014(QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 03/3/2014)


Phụ lục 4: Bản đồ định hướng phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030
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� Nguồn Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Lai Châu


� Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2016


� Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030


� Nguồn: quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lai Châu


� Nguồn số liệu: Sở Công thương
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